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Lục đê g iả i th ích  m ội số kh á i n iệm , củng như  cách làm  cụ thê.

Quy p hạm  đ ìa  tầng  Việt N am  đã được Bộ Công nghiệp nặng cho 
phé.Ịi ban hành  tạ i công văn số Ì 775Ị K ÌỈK T  ngày lí) /  7 Ị 1994 để  sử  dụng  
tro n g  các đơn VỊ đìa  chất.

BIÊN SOẠN: Tống Duy T hanh (Chủ biên), Vú Khúc, P han  Cự Tiến 

BAN BIÊN TẢP: Trịnh Dánh (Trưởng- ban), Nguyên Huy Mạc, Mai Văn Lac
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LỜI GIỚI THIỆU

Công tác địa tầng  đóng vai trò quan trọng bậc nhât  
t rong việc phản  ánh  cấu trúc và lịch sử phá t  t riển địa 
chất khu vực làm cơ sở khoa học cho các công tác địa 
chất khác.

Trong mấy chục năm qua, công tác địa tâng ở Việt 
Nam đã đạt  nhiều thà nh  tích quan trọng giúp cho việc 
thực hiện thuận  lợi công tác lập bản đồ địa chất  và các 
chuyên đề về kiến tạo, sinh khoáng v.v... Tuy nhiên cách 
thức phân loại địa tầng được sử dụng hơn 30 năm qua đã 
tỏ ra không thích hợp và khó áp dụng. Mặt khác, trước 
yêu cầu về sự hòa đồng thế giới rộnp lớn, công tác phân 
loại địa tầng của Việt Nam cần có sự thay đổi để dễ dàng 
cho việc áp dụng trong thực tiễn, đồng thời thuận  lợi cho 
sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chât  học.

Đầu năm 1993, Cục Địa chất  Việt Nam phối hợp với 
Hội Cổ sinh - Địa tầng  Việt Nam và Đe tài nghiên cứu 
khoa học cấp nhà nước về địa tầng học KT.01.05 đã tổ 
chức hội thảo về sửa đổi Quy pham địa tầng Việt Nam. 
Hội thảo đã chấp nhận  một nguyên tắc mới về phân loại 
địa tầng và giao cho các nhà địa tầng học Tống Duy 
Thanh, Vũ Khúc, Phan  Cự Tiến biên soạn lại Quy phạm 
địa tâng Việt Nam.

Bản Quy phạm địa tâng Việt Nam tr ình bày dưới 
đây đã được báo cáo tại nhiều hội thảo của các nhà địa 
chât trong và ngoài Cục Địa cj»ất Việt Nam. Nhiều ý kiên
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đóng góp thiế t  thực cùa các nhà  địa chất  đã giúp cho việc 
hoàn chỉnh bản dự thảo Quy phạm địa tầng. Bàn Quy 
phạm đã được "Hội đồng rét duyệt và nghiệm thu báo 
cáo địa chât" cùa Cục Địa chất Việt Nam đánh giá cao 
trong phiên họp ngày 02/12/1993. Tháng 7-1994 Bộ Công 
nghiệp nặng đã cho phép ban hành Quy phạm này để áp 
dụng trong các đơn vị địa chất thuộc Bộ Công nghiệp 
nặng tại công văn số 1775/KHKT.

Nhằm mục đích t iến tói sự thống nhấ t  trong công 
tác phân ỉoại, mô tả vầ đối sánh địa tầng, Cục Địa chất 
Việt Nam xuất bản cuốn "Quy phạm địa tầng Việt Nam" 
đê các nhà địa chấ t  áp dụng  trong công tác điều t r a  
địa chất , đong thời mong r ằ n g  Quy phạm  cũng sẽ được 
sứ dụng rộng rãi trong các giới địa chất và địa tầng  
học Việt Nam.

Cục trướng  
C ục Đ ịa ch ấ t V iệt Nam

TRAN đ y
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LÒI NÓI ĐẨU

Việc xây dựng một hệ thống phân loại địa tầng phù 
hợp với lý luận cơ bán của địa tầng học và thực tiên của 
công tác địa chất  ở nước ta tử lâu đã là mối quan tâm lớn 
cúa nhiều nhà địa chất. Nhiều bài viết và -công tr ình 
nghiên cứu về vấn đề này đã được thực hiện (Giamoida 
A., 1962; Nguyễn Huy Mạc, 1968; Nguyễn Văn Liêm, Võ 
Năng Lạc, Trương Cam Bảo, 1968; Tống Duy Thanh,  Vũ 
Khúc, 1970; Đặng Đức Nga, Nguyễn Địch Dỹ, Nguyễn 
Xuân Hãn, 1980; Tống Duy Thanh,  Vũ Khúc, Phan  Cự 
Tiến, 1984).

Một hệ thống phân loại địa tầng tương đối hoàn 
chính đã được xây dựng trong khuôn khổ đề tài thuộc 
Chương tr ình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 44.01 
(1981 - 1985). Nội dung của hệ thống phân loại này đã 
được thảo luận và góp ý ở nhiều cuộc hội thảo, đặc biệt là 
ớ hội tháo lớn do Hội cố sinh - Địa tầng Việt Nam tô 
chức (1984). Cuối cùng, một Quy phạm địa tầng (tạm 
thdi) đã được hoàn tất. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
Quv phạm địa tầng nảy không được ban hành  để sử dụng 
chính thức trong công tác địa chât  của Việt Nam.

Trên thế giới, trong các thập kỷ 50 - 70 đã diễn ra 
những hoạt động nghiên cứu, thảo luận sôi nôi vê phân 
loại địa tang. Nhưng hoạt  động này hoặc có quy mô quôc 
tế hoặc quy mô quốc gia ở nhiều nước. Trong phạm vi 
quốc gia, sự thảo luận sôi nổi về mặt này cũng đã diễn ra
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ớ Liên Xô cũ (dưới đây viết t ẳ t  là LX). Kê từ khi công bố 
một hệ thông quan điếm về phân loại và phép đặt  tên địa 
tầng (L. Librovich 1954) liên tục cho đến nhứng năm 70 
các nhà địa tâng LX đã tranh  luận r â t  sôi noi về nhiều 
khía cạnh cda phân loại địa tang, tứ những vấn đề thuộc 
quan điếm chung cho đên những vân đề về các phân vị, 
ranh giới địa tâng, đới và sinh đới V.V.. Hàng chục công 
trình Iighiên cứu đã được công bố mà trước hế t  có thê kể 
đến các bài báo cúa B.s. Sokolov (1971); D. Rauser- 
Tchernousova (1967); D. Stepanov, M.Mesezhnikov 
(1979) V.V.. Trên cơ sớ các cuộc thảo luận đó một văn 
kiện vê nhứng  quy định trong công tác địa t âng  do Uy 
ban Địa t âng  soạn ra  đã được ấn  hành ,  lúc đâu  là Quy 
chê và vê sau lá Quy phạm tạm thời đê áp dụng trên  
toàn lãnh thô LX.

Trên quy mô thế giới, ủ y  ban Địa tầng quốc tế đã 
thành lập Tiếu ban Phân loại địa tầng đế soạn thảo Quy 
phạm địa tâng quốc tế. Sự tranh  luận nhiều khi rấ t  gay 
gắt đã diễn ra suốt trong các thập kỷ 50, 60 và đầu thập 
kỷ 70. Cuối cùng, một hệ thống phân loại và danh pháp 
địa tầng hoàn chính đã được thông qua với đa số áp đào 
cúa các thành viên thuộc Tiểu ban Phân loại địa tầng 
cua Hiệp hội Địa chất  quốc tế.

Do chưa đạt  được sự nhất  trí của toàn bộ các thảnh 
viên (8õ phiêu thuận  trên tông số 88 thành viên), Uy ban 
Địa tâng quốc tế đã cho ấn hành  tài liệu nói t rên dưới 
tên gọi là "Hướng dẫn địa tầng quốc tế" (dưới đây viết tắ t  
là HDĐTQT). Bản hướng dẫn này đã được đông đảo các 
ahà ctịa chât ở hầu  hết  các nước, kê cả một số nước Đông
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Âu, sứ dụng trong công tác địa chất  (trứ LX và vài nước 
khác). Trên cơ sở HDĐTQT quy phạm địa tầng của nhiều 
nước đã được hình thành.

Dự thảo Quy phạm địa tầng Việt Nam (1985) tuy có 
những chi tiết và những nét  đặc thù  riêng nhưng về cơ 
ban vẫn chịu ảnh hưởng của quan điếm vê phân loại địa 
tầng của trường phái LX. Xuất  phát  tử quan điểm lịch 
sứ, tức là mỗi phân vị "từ cái chung và lón nhât  đến cái 
địa phương và nho nhất , đều phải tương ứng với một giai 
đoạn tự nhiên xác định trong lịch sử phát  t riển của vỏ 
Trái Đất nói chung hay một bộ phận của nó..." (Librovich 
1954), mỗi phân vị địa tang bất cứ thuộc hình loại nào, 
đều phái được xác lập trên cơ sớ toàn bộ các dấu hiệu thu 
thập được ớ mặt cắt cùa phân vị đó. Trong thực hành  địa 
tẩng, có những nhiệm vụ địa chât  chỉ được thi công ờ một 
tý lệ nhỏ hoặc tỷ lệ lớn nhưng lại trong một thời gian và 
không gian hạn  chế nên việc phân chia địa tâng không 
thế có được tài liệu thực tế đáp ứng được yêu câu râ t  
chặt chẽ của việc xác lập một phân vị địa tâng theo quan 
điểm lịch sử nêu trên. Do đó, bên cạnh các phân vị địa 
tầng địa phương đã hình thành một loại các phân vị 
không được coi là phân vị địa tâng thực thụ  mà người ta 
gọi khi là các phân vị sử dụng tự do, khi lả các phân vị 
phụ trợ hoặc phân vị cận địa tầng.

Trải qua hơn 30 năm áp dụng quan điểm phân loại 
địa tầng LX và 5- 6 năm áp dụng thử "Dự thảo Quy 
phạm địa tầng Việt Nam" (1985), cách thức phân loại 
theo quan điểm lịch sử tỏ ra không phù hợp và nhât  là 
hạn chế ý nghĩa ứng dụng của các phân vị địa tang. Mặt
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khác trước nhu câu của thực tiễn địa chất  Việt Nam và 
yêu câu của sự hợp tác quôc tế rộng rãi về địa chất trong 
tình hình mới của đât  nước, cách thức phân loại địa tầng 
phải được thay đôi và Quy phạm địa tầng đã được xem 
xét lại về cơ bản.

Tháng 2 năm 1993, Cục Địa chất  Việt Nam, Hội Cô 
sinh - Địa tâng Việt Nam và Đe tài nghiên cứu khoa học 
cấp nhà nước về địa tầng KT.01.05 đả phối hợp tô chức 
hội thảo về sứạ đổi Quy phạm địa tầng. Hội tháo đã nhất  
trí vê quan điếm hòa nhập với thế giới rộng rãi trong 
công tác d ia 'chat  nói chung và địa tang nói riêng. Bản 
Quy phạm địa tâng tr ình bày dưới đây phản ảnh quan 
điếm đã được chấp nhận trong hội thảo, đồng thời có tính 
đến những đặc thù  của công tác địa tầng Việt Nam nhằm 
tạo thuận lợi cho việc áp dụng Quy phạm địa tầng trong 
công tác thực tiễn.

Đê tiêp tục hoàn thiện Quy phạm địa tầng Việt 
Nam, những người biên soạn xin tỏ lòng biết ƠI1 chân 
thành đôi với mọi sự đóng góp ý kiến cùa đông đảo các 
nhà địa chât  vê tâ t  cả những vấn đề Hên quan đến công 
tác phân loại, danh pháp và đối sánh địa tầng cũng như 
những vấn đề khác Hên quan đến Quy phạm địa tầng.
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Chương I

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỊA TANG. 
CÁC YẾU T ố  Cơ BẢN CỦA PHÂN VỊ ĐỊA TANG

Đ iều  1.1. N guyên  tắ c  chung. Các đá phân lớp 
cua vỏ Trái đất  cần thiết  và có thể được phân chia và tập 
hợp tửng nhóm lớp thành nhứng phân vị (đơn vị) địa 
tầng theo những đặc điểm khác nhau của chúng như 
thành phẩn đá, thành  phần hóa thạch,  thành phần 
khoáng vật đặc biệt, thành  phần hoá học, t ính chất vật 
lý (độ dẫn điện, độ đẫn sóng địa chấn, đặc t ính cổ từ) 
v.v...

Do tiêu chuẩn phân chia khác nhau và phụ thuộc 
vào phương pháp, mục tiêu sử dụng nên môi cách phân 
chia có một loại phân vị khác nhau không t rùng khớp với 
các phân vị được phân chia theo tiêu chuẩn khác.

Với mục đích tìm tiêng nói chung đê các nhà địa 
chât ở mọi nơi t rên trên thê giới đêu có thê dê dàng tìm 
hiếu lịch sử thành  tạo vỏ trái đât  của các khu vực, đôi 
sánh chúng với nhau và phản ảnh lại toán bộ lịch sử 
phát  triến và đòi song trên vỏ Trái đất  nên cần có các 
hình loại phân vị thích hợp với mục tiêu này.

Đ iều  1.2. Trong phân loại địa tầng Việt Nam có các 
hình loại phân vị sau đây (bảng 1)
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B ả n g l. CÁC HÌNH LOẠI PHÂN VỊ ĐỊA TANG

Hình loại Các phân vị cơ bản Đương lượng 
thời gian

Thạch địa tầng

Loạt Phức hệ 
Hệ tang 

Tập 
Lớp (hệlóp),via

Theo tính chất 
riêng biệt cứa đá

Đới (với các định ngữ 
chỉ t ính chất  riêng 
biệt được dùng để 
phân định)

Sinh địa tang
Các sinh đới.đới phức 
hệ, các đói phân bố, 
đới cực thịnh

Thời địa tầng

Liên giới 
Giới 

Hệ 
Thống 

Bậc 
Đới

Liên đại 
Đại 

Kỷ 
Thế 

Kỳ 
Thời

Môi tương quan của các loại phân vị này đối với 
cùng một mặt cắt địa tầng được thể hiện trên sơ đồ 1.2

Đ iều 1.3. Phân v ị d ịa  tầ n g  là thể địa chất phân lớp 
được xác lập theo các đặc t ính chung nào đó khác biệt
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PHÂN VỊ PHÂN VI THEO 
TIIẠCIỈ TÍNH CHẤT 

ĐỊA RIÊNG BIỆT
TAN« CỦA ĐÁ

từ địa chấn các 
địa địa loại
tầng tầng khác

PHÂN VỊ PHÂN VỊ 
SINII THỜI

ĐỊA TẰN« ĐỊA
TÂNG

các đới theo nhóm 
hóa thạch

Bào tử
Trùng Thân phấn

lồ mồm hoa

Sơ đồ 1.2. Thí dụ vè cách phán chia địa tàng của cùng một mặt cắt nhưng 
theo rár tiêu chuẩn (cơsở) khác nhau ( trôn cơ sở IIDĐTQT)

11



với các phân vị tiêp kê bằng chính các đặc tính xác lập 
chúng. Sự khác biệt vê các đặc t ính đó phán ảnh môi 
trường khác nhau trong qúa tr ình lịch sứ thành  tạo 
chúng.

Ghi chú :

a) Tuỳ th u ộ c  vào ỉiÌTili loại,  các  p h â n  vị đ ịa  t ầ n g  được xác lập 
t rôn  các CI1 sii k h á c  n h a u  và  do đó có ý n gh ĩ a  t h ực  t iỗn  và k h o a  học  k h á c  
nhau.

b) Tuý theo yî 'u càu eúa thực tiền, các phàn vị 0(1 thẽ có các đơn 
vị bõ' sunK đitiỊc đặt tôn vrìi tiếp đầu пдй liên  hoặc phàn. Thí dụ hệ tầng 
Suối Bàng, phân hệ tầiiíỉ Suni HànK thượng; phàn hộ tanfi Suni Bàng hạ; 
uác bậc (bậc khu vực) Si Ka và lỉác Bun hợp thành liên bậc Sônji (;ầu.

Đ iều  1.4. Ranh g iớ i củ a  phân v ị d ịa tần g  lả các
mốc bề mặt đánh dấu sự bắt đẩu (ranh giới dưới) và sự 
kêt thúc (ranh giới trên) của phân vị đó, phân biệt với 
phân vị nằm kề dưới vá kề trên nó. Mỗi hình loại phân vị 
địa tâng có tiêu chuan thích ứng cho ranh giới cúa các 
phân vị thuộc hình loại đó.

Đ iều  1.5. Khối lương của phản vị dịa tần g  lả
toàn bộ các lớp nằm giiỉa hai ranh giới dưới và trên cùa 
phân vị đó. Đương lượng thời gian cúa phân vị địa tầng 
la khoáng thời gian địa chất trong đó phân vị được thành 
tạo và thường được gọi tên theo tên của phân vị kèm theo 
(tịnh ngữ chí thời gian.

Đ iều  1.6. S t r a t o t y p  là chuẩn của một phân vị đja 
tâng hay cua một ranh  giới địa tầng có ý nghĩa cố định
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đạc tinh cua phân vị địa tầng đế làm cơ sở cho sự đối 
sánh.

Stratntvp phán ưị địa tầng (mặt cắt  chuẩn của 
phân Vi') là mặt cắt đầy ctú đặc trưng cho p h â n  vị được mô 
tá lần đầu tiên hoậc dược chọn về sau đế làm  chuân cho 
phân vị địa tâng ctó.

Stratotxp ranh giời địa tầng (ranh giới chuẩn)  là 
ranh giới được chọn làm chuấn đê cô định vị trí của ranh 
giới giữa một phân vị địa tầng vá phân vị giáp kề.

Qu.v phạm địa tầng Việt Nam quy định  sử dụng các 
loại stratotvp sau. đây:

Holostratotyp-striìtotyp do tác giả chỉ định lan đẩu 
tiên khi xác lập một phân vị địa tâng hay ranh giới địa 
tâng.

Parastratotyp-Ъао gôm tâ t  cá các m ặ t  cắt và ranh  
giới địa tầng cùa phân vị mà tác giả mô tả cùng với 
holostratot.yp nhằm bô sung các đặc t ính cho phân vị.

Hypostratotyp-stratotyp phụ trợ cho holostratotyp 
và ứng với holostratotyp được xác lập theo các ý nghĩa 
sau: 1) bô sung cho holostratotyp để đặc trưng đầy đủ 
hơn cho phân vị hoặc ranh  giới địa tầng. 2) mở rộng khái 
niệm cua phân vj trong trường hợp holostratotyp không 
đây đu.

Lectnstratntyp-stratotyp được chọn làm đặc trưng 
cho một phân vị hay ranh  giới địa tâng trong trường hợp
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tác giá không xác lập holostratotyp khi mô tà lân đầu 
phân vị hay ranh giới địa tầng đó

Neoxtrcitntyp-stratotyp được chọn mới đế thay thế 
cho stratotyp đã có, nhưng bị phá hủy vì lý do nào đó hay 
quyêt định húy bỏ.

Stratotyp địa điểm (địa điêm. chuẩn)  lả vùng phân 
bô cua các loại stratotvp cúa phân vị địa tầng nhằm củng 
có sự xác định đặc điếm cùa phân vị đó. Khi cân thiết, 
các parastratotyp, neostratotyp cần được chọn trong 
phạm vi stratotyp địa điêrn.
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Chương 2

CÁC PHÂN VỊ THẠCH ĐỊA TANG

D iều 2.1. T hạch dịa tần g  có nhiệm vụ phân định 
cac lớp đá đế lập ra các phân vị địa tâng trên cơ sở đặc 
(tiếm thạch học. Sự phân loại thạch địa tầng trước hết  
(lựa trên tính đồng nhất  cua các lớp đá hoặc sự ưu thế 
cua một loại đá trong mặt cắt, có thể ‘nhận  biết trực tiếp 
trong tự nhiên và dê dàng thế hiện trên bán đô địa chất. 
Tuy được xác lập trên cơ sỡ thạch học nhưng dựa vào 
tuôi, thảnh  phẩn đá và sự thay đôi tướng đá của các 
phân vị thạch địa tâng, nhà địa chât  vẫn có thê phân tích 
được lịch sử và môi trường thành  tạo chúng trong bê 
trầm tích cô. Dù cho sự phân loại thạch địa tầng thường 
là bước đầu trong nghiên cứu địa tầng khu vực, nhưng 
khi các phân vị được xem xét có đây đủ cứ liệu thì chúng 
có giá trị cả về thực hành  và lý thuyế t  trong địa chất khu 
vực.

Đ iều 2.2. Phân vị th ạch  dịa tần g  là một tập hợp
các lớp đá có cùng một đặc điếm thạch học hoặc một tố 
hợp các loại đá có thánh phần thạch học tương tự nhau 
có thê dễ dáng phân biệt với các tập hợp đá khác trong 
mặt cẳt địa chất ngoài thực địa. Phân vị thạch địa tầng 
có thế chí gồm một trong các loại đá trầm tích, nguồn núi 
lúa, biến chất hoặc tô hợp của các loại đá đó dù chúng 
còn bở rời hoặc đã kết cứng qua qúa tr ình thành đá 
(diagenese). Như vậy việc xác lập phân vị thạch địa tầng

15



có thê áp dụng cho tâ t  cả các loại đá phân lớp tử Tiên 
Cambri đến Đệ tứ. Thảnh phẩn hóa thạch trong phân vị 
thạch địa tầng có ý nghĩa đê xác lập phân vị nhưng trước 
hết chúng được coi như một câu phân có tính chât thạch 
học như điatomit, các di tích xương, vó sinh vật tạo đá 
v.v...

(ìh i chứ: ('ác thổ đá phun tràn không xon đá trảm tích và có 
quan hệ chặt cho với các khối á xâm nhập CÜ11R thành phan khôiiK thunc 
(loi tưi.inK để phân định m<ụ pliãn vị thạch địa tanj; mà đưiic xem xót 
trnnji phạm trú cùa thành họ ma^ma.

Hệ thống cấp bậc tử lớn đến nhó cúa các phân vị 
thạch địa tầng gồm loạt, hệ tàng, tập , lớp (hệ lâp). Ngoài 
ra còn có phức hệ là một loại phân vị mang tính tạm thời 
trong bước nghiên cứu ban đầu (báng 1). Định nghĩa và 
quy tắc thành lập, gọi tên các phân vị được quy định 
trong các điều tứ 2.3 đến 2.8 dưới đây.

Đ iều  2.3. Hệ tần g  là phân vị cơ bản cùa hệ thống 
phân loại thạch địa tầng. Đó là phân vị được xác lập trên 
cơ sớ các đặc điếm thạch học của đá, do đó cũng là phân 
vị chú yêu để đo vẽ địa chât.

Hệ tâng là một thê đá phân lớp có thành phân 
thạch học tương đối đồng nhất , hoặc bao gồm một thứ đá 
chú yếu xen nhứng lớp kẹp các đá khác. Hệ tầng có thể 
chí gồm một thứ đá tram tích, đá biến chất, đá phun trào 
phân lớp xen đá trầm tích, hoặc tô hợp các đá đó. Khi xác 
lập hệ tâng đòi hỏi phái đôi sánh nó với một phân vị của 
thòi địa tâng quôc tê, nói một cách khác là xác định tuôi 
của nó. Việc định tuôi có thế dựa vào hóa thạch, vào tuôi
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đồng vị v.v hoặc dựa vào đối sánh.  Ranh giới của hệ 
tầng, tùy theo t ình t rạng  thục tế của sự bảo tồn các mặ t  
cắt, có thể được xác định rõ Tầng hay giả định. Nó có thê 
không đẳng thời mà ít nhiều xuyên thòi, tức là r anh  giới 
đó không nhất  thiết  phái cùng thòi t rên  mọi điểm phân  
bố cua hệ tầng. Be dày trầm tích không phái là tiêu 
chuấn đế phân đính hệ tầng. Hệ tầ ng  có thể chỉ dày một 
vài mét, nhất  là đối với hệ tang  Đệ tứ,  nhưng cũng có thê 
dày tới hàng nghìn mét. Hệ tầng phải có stratotyp.  Tên 
của hệ tầng được đặt  theo tên của địa phương, nơi có 
stratotyp, thí dụ: hệ tầng Bàn Páp (với stratotyp ở gần 
Bản Páp), hệ tầng Nà Khuất  (có stratotyp ở vùng Nà 
Khuất).v.v... Trong một số trường hợp có thể có những 
thể thạch địa tầng chua được nghiên cứu kỹ, song do t ính 
ctậc trưng riêng biệt mà nó được mô tà sơ bộ với tên gọi 
gồm tên đá kèm địa danh,  thí dụ: Đá vôi Hoàng Mai, Đá 
vôi Mó Tôm.

về cơ bản hệ tâng không nên phân chia thành các 
phân hệ tầng. Thông thường hệ tầng được phân thành  
các tập, nhưng khi không có nhu cầu thực t iễn thì cũng 
không nhất  thiết  phải phân ra. T huậ t  ngữ hệ tầng  sử 
dụng trong bản Quy phạm này tương ứng với thuậ t  ngữ 
formation của HDĐTQT.

(Un chú: I)|> h o à n  c ả n h  lịch SIÌ để  lạ i ,  c ác  p h â n  vị đ iệp  và  h ệ  t ầ n g  
đã được xác lập và sử dụng lâu  nay ở Việt Nam  có thể chưa hoàn toàn 
ứnfỊ với tiêu chuẩn cùa một phân vị thạch địa tang. Tuy  vậ y ,  đe tránh sự 
xáii trộn, trước mắt các phàn vị địa tầng đó tạm  thdi được coi như các 
hộ tanịí của hình loại thạch địa tầng. Ngoài ra ,  xé t  tình hình thực tiên 
hiện nay tạiii thời chấp nhận việc xác lập “phàn hệ tầng” trong cõng tác 
thực  té địa c h ấ t  ờ tỷ lệ t r u n g  b ìn h  và  nhò.
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Đ iều  2.4. T ậ p  là phân vị hợp phần  của hệ tầng, 
đôi khi cũng có thể là phân vị hợp phần  cùa phức hệ. Tập 
là một thê đá phân lớp mà dấu hiệu hàng  đầu đế phân 
chia là đặc điểm thạch học đồng nhất . Sự đồng nhấ t  này 
có thế là duy nhất  (thí dụ: tập đá vôi), song cũng có thể 
chí thê hiện tính ưu thế của một loại đá nào đó (thí dụ: 
tập bột kêt xen cát kêt). Việc xác định bề dày và sự phân 
bố không gian của tập không đòi hỏi nhứng tiêu chuẩn 
bắt buộc vì thực tế tích tụ tram tích eủa một bể có thê ổn 
định và cũng có thể khác nhau ở nhứng vùng khác nhau.

Tập không cần có stratotyp, ranh  giới được xác 
định tương đối ở từng mặt cắt cụ thể. Khi có yêu cẩu 
phải xác định t ính đặc thù  của một tập (thí dụ đê phục 
vụ việc tìm kiêm và thăm dò khoáng sản hoặc để phản 
ảnh sự biến đôi về tướng đá làm cứ liệu cho môi trường 
cô địa lý v.v.)thì có thê đặt tên cho một tập theo địa 
danh, nơi thể hiện ti.ia đặc trưng nhâ t  của nó. Khi đó địa 
danh có thê kèm theo tên thạch học, thí dụ: tập Đá vôi vỏ 
sò ốc Suối Hoa. Nhủng bản đồ tỷ lệ lớn tử 1:25000 trở lên 
có thế đo vẽ đến tập. Trong trường hợp một hệ tầng được 
phân chia hết  thành tập thì các tập đó có thể gọi tên theo 
sô kế từ dưới lên trên kèm theo tên thạch học đặc trưng, 
(thí dụ: tập 2 đá vôi). Thuậ t  ngứ tập trong bản Quy phạm 
này tương ứng với thuậ t  ngứ member  cùa HDĐTQT.

D iều 2.5. Lớp (hệ lớp) hay v ỉa  là phân vị nhỏ hơn
tập, có đặc điểm thạch học chi t iết  thuần  nhất ,  thí dụ 
một tập đá vôi sặc sỡ có thể chia thành  các lớp đá vôi 
màu hồng xen các lớp màu trắng  đục và mầu lục. Nhửng 
lớp đặc biệt trong một mặt cắt có t ính chất  đánh dấu và
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được (lùny đê đôi sánh hoặc phục vụ nhũng mục đích cụ 
thế nao đó thì có thê đặt tên riêng theo tên địa lý vùng 
đạt trưng nhất  cùa lớp kèm theo tên thạch học, thí dụ: 
IỚỊ) si l ic  B ã i  C h á y .

Diều  2.(ỉ. L o ạ t  là phân vị cao hơn hệ tâng vê hàng 
eâp bậc và thường là hợp Iihât hai hoặc nhiêu hệ tâng 
liên tiêp nhau có nhũng đặc tính chung nào đó vê thành 
phàn thạch học. Stratotyp cùa loạt là tôíig các stratotyp 
cua cac hệ tầng hợp thành  loạt. Neu loạt phân bố trong 
một phạm vi địa lý rộng lớn thì, do sự chuyến tướng, một 
hệ tâng cua loạt ớ địa phương này có thế thay thê băng 
hệ tâng khác ớ địa phương khác.

Việc xác lập loạt chú yêu nhằm đơn giản hóa việc 
sứ dụng I1Ó trong công tác thực tiên thay cho việc phải 
(lúng tên nhiều hệ tâng hợp phân cùa loạt. Thuật  ngủ 
loạt trong Quv phạm nà.v tương ứng với thuậ t  ngứ grnup 
trong HDĐTQt'

Điều  2.7. P h ứ c  hệ  là phân vị dùng đế phân định 
những thế địa tẩng phức tạp về thành  phần và cấu trúc 
mạt cắt mà chưa đú cứ liệu đê có thế xác lập nó thành 
một, trong các hàng phân vị đã nêu ở các điêu tử 2.3 đên 
2.6. Thông thường phức hệ hay được dùng đế phàn chia 
và mô tá các thành tạo biến chát  Tiền Cambri mà cơ sớ 
phân chia thường là mức độ biến chất cùa đá câu thành 
va phân biệt với các phức hệ giáp kê trên mặt cắt bởi 
mức độ biên chât, bình đô câu trúc khác hoặc bât  chỉnh 
hợp rát lớn. Phức hệ CÒ11 được dùng đê phân chia nhiĩng 
thành tạo trâm tích - nguồn núi lứa phức tạp về thành 
phân và tính xen kẽ, có khối lượng lớn mà không đũ cơ sỏ 
đê được chia thành  hệ tầng. Tron g những trường hợp
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trên phức hệ cũng là một phân vị được dùng để đo vẽ địa 
chât. Trong những nghiên cứu chi tiêt vê sau phức hệ có 
thê được phân định thành một hay một sô hệ tầng, và 
khi đó vai trò cùa nó trong đo vẽ địa chât chấm dứt. Sự 
xác lập phức hệ cũng đòi hỏi sự đôi sánh với một phân vị 
của thời địa tâng, mặc dù sự đối sánh đó ít nhiều mang 
tính già định. Phức hệ mang tên địa điểm phân bố cũa 
11Ó. Phức hệ có thê được chia thành  một sô phân phức hệ, 
hoặc chia thắng thành một số tập*.

Đ iều  2.8.Đới và tần g  th ạch  d ịa  tầng. Đới thạch 
địa tâng là một thuậ t  ngữ phụ trợ dùng trong mô tả các 
phân cua phân vị thạch địa tầng  khi mà bàn thân  phẩn 
địa tâng đó không thích hợp cho việc xác lập một phân vị 
hợp phân của phân vị đang mô tả, thí dụ: đới sản pham 
cua hệ tâng X , đới đá phun trào của phân dưới hệ tâng 
Long Đại. Tầng thạch địa tầng  là bề mặt biến đổi thạch 
địa tang hay bề mặt có đặc điểm riêng biệt về thạch địa 
táng, dễ nhận  biết trong một phân vị thạch địa tầng. 
Thông thường những tầng thạch địa tầng như vậy hay 
được sử (lụng như là một vài lớp mỏng làm dâu hiệu đê 
SO- sánh các mặt cắt khác nhau  cùa một phân vị hoặc 
dùng lầm ranh  giới của hai phân  vị giáp kê, thí dụ: tâng 
quarzit làm mức đánh dấu trong hệ tầng đá carbonat. 
Táng thạch địa tầng tương ứng với thuậ t  ngử 
lithostratigraphic horizon, đới thạch địa tầng ứng với 
lithozone hay lithostratigraphic Zone của HDĐTQT.

* L â u  n a y ,  trong thực tiễn công tá c  địa chất Việt Nam phức hệ 
được dùng vrti nội dung gần như loạt, tức là "phức hệ” có thể bao 
gôm nhiều hệ tầng. Đe hòa nhập với cách lâm hiện nay của các nhà 
địa chât các nước trên thê giói, cân phải sử dụng thuật ngữ phức 
hệ  với nội d u n g  tr ìn h  bày ở đ ịnh  n g h ĩa  n ày .
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Chương 3

CÁC PHÂN VỊ THEO TÍNH CHAT 
RIÊNG BIỆT CỦA ĐÁ

Diêu  3.1. Nhiêu tính chât  riêng biệt của đá có thê 
và cân thiêt được sứ (lụng đê phân chia địa tầng nhằm 
phục vụ cho nhứng mục tiêu cụ the trong nghiên cứu 
điêu tra địa chất như: độ dẫn sóng địa chân, đặc điếm cô 
từ. (li tích cũa sự thay đối khí hậu,  tính chât địa hóa của 
(ta hoặc khoáng vật đặc biệt chứa trong đá V.V.. Môi loại 
(tạc tính được sứ dụng sẽ có loại phân vị thích ứng với 
t.ên gọi là đới kèm theo định ngữ chí t ính chât. Việc phân 
(tịnh các đới này không phụ thuộc vào hệ thông câp bậc 
phân vị cùa các hình loại khác.

Quy phạm này đê cập đên ba loại phân vị thường 
rtược sứ dụng nhiều là các đới địa chấn địa tầng, tứ địa 
ỉâny, khí hậu địa tâng.

Đ iều 3.2. Phân vị dịa chấn  d ịa  tần g  lá tập hợp
các lớp đá phân chia được bằng các ranh  giới địa chấn, 
đặc trưng bới hai kiêu chủ yêu: mức địa chấn và các ranh 
giới địa chấn. Mức địa chấn là bề mặt ở bên trong một 
mặt cắt địa chât có các tín hiệu địa chấn ổn định theo 
chiêu ngang, tuơng ứng với một kiểu sóng xác định (phản 
xạ. khúc xạ, trao đôi). Mức địa chấn tương ứng với đặc 
(tiếm đã chọn cùa sự ghi các tín hiệu địa chấn (thường lầ 
(tiếm cực trị chính hay là điểm khởi đầu), và phải liên hệ
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nó với một đoạn ổn định nhấ t  theo chiều ngang vá rấ t  dễ 
phân biệt về thạch học ở bên trong một hệ tầng tạo sóng, 
đóng vai trồ rấ t  quan trọng trong việc tạo tín hiệu địa 
chấn. Ranh giới địa chấn tương ứng với chỗ nồi rõ và có 
građiên của trướng âm học. Đó là những giá trị khoảng 
trung bình của các tốc độ truyền sóng đản hồi thuộc các 
loại khác nhau và mối tương quan giiĩa chúng, đặc điểm 
các chất hấp thụ âm của môi truồng, đặc điểm hình vẽ 
đường ghi đja chấn ở nhửng khoảng riêng biệt của mặt 
cát địa chấn, đặc điếm biểu diễn của cấu trúc trong cứa 
chúng (sự phân dj hay tính đồng nhất  về âm học cao, độ 
nhám hay độ nhẵn  của các phần âm học bên trong, dạng 
riêng biệt cúa chúng, sự phá hủy thưởng gặp của các yếu 
tố phân biệt nhò, V.V.). Các ranh  giới địa chấn có thê 
trùng hay không trùng vối các,mức địa chấn.

Các phân vị địa chấn địa tầng, được gọi là đới địa 
chấn địa tầng, cần được phân định trong nhứng ranh  
giới địa chấn thuộc cùng một kiểu (thí dụ giủa các mức 
địa chấn phán xạ) đế cho mỗi ranh giới cùa phân vị (mái 
hay đáy) theo chiều ngang được khống chế bởi các ranh 
giới địa chấn cùng loại (thí dụ mái phân vị vạch theo mức 
địa chân phản xạ, thì đáy cũng phải theo loại đó).

Việc phân định một đới địa chấn địa tầng cần phải 
được tiên hành theo các phương pháp địa chất trực tiếp. 
Khối lượng địa tầng của các đới địa chấn địa tầng được 
xác lập bằng việc nội suy và ngoại suy các số liệu về liên 
kêt các ranh giới địa chấn với các mặt cắt được đặc trưng 
vê thạch học và cô sinh vật học hoặc với các phân vị 
thạch địa tang, sinh địa tầng.
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Các phân vị địa chân địa tầng hiện đuợc dùng chủ 
yêu trong việc tìm kiếm và thăm dò dầu mỏ và khí đốt.

Đ iều 3.3. P hân  v ị từ  đ ịa  tần g  là tập hợp các đá
nằm trong tr ình tự nguyên thủy,  hợp nhấ t  với nhau bởi 
các đặc điếm tử t ính của chúng, giúp phân biệt chúng với 
cac tập hợp lớp giáp kề.

Các phân vị tứ địa tâng được xây dựng trên cơ sở 
các thông số tử, thể hiện đặc điểm biến đổi của địa từ 
trường theo thời gian: sự biến đôi của cực tử (đảo cực, di 
chuyên cực), cường độ của từ trường, tọa độ của cực tử, 
v.v. Ranh giới cùa nó được đánh dấu bởi sự thay đổi đột 
ngột các đặc điếm này. Phân vị cơ bản của loại hình này 
là đới tù địa tầng bao gồm tập hợp các đá có củng một 
đặc điếm từ tính.

Đ iều 3.4. Phân vị kh í hậu  d ịa  tần g  là tập hợp
các đ á ^ ià  các dấu hiệu nhận biết có nguồn gốc tứ những 
thay đối định kỳ cúà khí hậu,  thể hiện ở các đặc điểm 
của thành phần vật  Ịchất của đá và di tích các phức hệ 
sinh vật, chú yếu là^thực vật, có t ính đến khoáng thời 
gian thành  tạo cúa cac phân vị địa tầng thuộc cấp tương 
ứng. Các phân vị khí h ậ u  địa tầng dùng để phân chia các 
trâm tích được thành  tạo trong nhửng điêu kiện đặc biệt 
cúa sự biên đổi khí hậu  trong lịch sử địa chất, đặc biệt là 
các trầm tích Đệ tứ vả Neogen.

Ranh giới các phân  vị khí hậu  địa tầng là nhứng 
khoáng giáp ranh  cô khí hậu,  thể hiện ở sự thay đổi 
thành phẩn thạch học của trầm tích cũng như thành
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phân các phức hệ sinh vật - những vật chỉ thị cúa khí 
hậu, môi trường cố địa hóa, cáu trúc xi màng gắn kết  v.v. 
Đới khí hậu địa tầng,  phân vị cơ bán cua hình loại phân 
vị này, là tập hợp các đá thành  tạo trong khoảng thời 
gian lạnh đi hay nóng lên cùa một bán chu kỳ khí hậu,  
thê hiện ớ quy mô một bôn tích tụ trầm tích. Trong đai 
nhiệt đới ctó là thời kỳ cùa khí hậu  khô hay ẩm ướt. Các 
đới địa tâng khí hậu cân có stratotyp c:ó thể lập theo diện 
phân bô.

Hệ lớp khí hậu địa tầng  là phân  vị thuộc cấp dưới 
cua đới khí hậu  địa tâng, tập hợp các t râm tích thánh tạo 
trong thời gian dao động ngắn hạn  cưa khí hậu thể hiện 
trong phạm vi một bôn tích tụ trầm tích.

Các đơn vị khí hậu địa tâng mang tên địa lý cùa nơi 
có stratotyp cùa phân vị.
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Chương 4

CÁC PHÂN VỊ SINH ĐỊA TANG

1. Định nghĩa và các khái niệm cơ bản

Đ iều 4.1. Sinh đ ịa  tần g  nghiên cứu các di tích 
sinh vật (hóa thạch) chứa trong các lớp đá, trên cơ sở sự 
khác biệt cua hóa thạch ẩy mà phân chia các phân vị địa 
tâii£. Tùy thuộc vào các đặc điếm cô sinh vật quan sát  và 
thu thập được trong các lớp đá mả cách phân chia của 
sinh địa tâng có thế khác nhau: có thê dựa vào một taxon 
đặc trưng, một phức hệ hóa thạch đặc trưng v.v... Sự 
vang' mặt hóa thạch trong một tập hợp các lớp nằm giứa 
các tập hợp lớp giáp kê đã- (tược phân định theo sinh địa 
lâng có t,hế lá cơ sớ cho việc phân chia sinh địa tâng.

Đ iều 4.2. Phân v ị s in h  dịa tần g  ìà tập hợp các
lớ Ị) đ á  đ ư ợ c  p h â n  đ ị n h  ' t rên cơ sở  c á c  h ó a  t h ạ c h  h o ặ c  cá c  

(lâu vêt sinh vật hóa thạch trong chúng, nhờ đó mà có 
thê phân biệt với các thế sinh địa tầng nằm giáp kề trên 
và dưới đó. Môi phân vị sinh địa tâng đêu có diện phân 
bó giới hạn,  có các dâu hiệu trực tiêp hoặc gián tiếp làm 
cơ sớ xác lập nên phân vị (xem hình 5.4 - sinh đới Exus 
albus). Các phân vị s inh địa tang đều được gọi chung là 
sinh đới nhưng trong thực hành sinh đới được gọi tắ t  là 
dời kèm theo định ngử của đới.
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Đ iều  4.3. S inh  tần g  là bề mặt biến đổi hoặc xuất 
hiện cua dâu hiệu sinh địa tầng đặc trưng, có giá trị để 
ctối sánh địa tầng. Sinh tang thường được dùng làm ranh 
£iới cua các đới tuy cũng có nhứng sinh tâng trong nội bộ 
cúa đới. Vê lý thuyêt. sinh tâng là một bê mặt rõ rệt, tuy 
nhiên trong thực tê nó thường là một mức tầng mỏng 
nhưng rõ nét cúa sinh địa tang. Trong nhiều văn liệu địa 
chất sinh tâng còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau 
như bê mặt định tuôi (datum plane), tang đánh dấu, tầng 
chí thị, mức đối sánh v.v... Thuật  ngữ sinh tầng  tương 
ứng với thuậ t  ngữ biohorizon của HDĐTQT.

D iều 4.4. Gian dới lả khoảng gián cách giữa hai 
sinh đới. Vê bán chât gian đới không mang nội dung của 
một đới sinh địa tầng mà chí là một khoáng địa tầng 
không chứa những yêu tô đê có thê phân định một đới 
mà lại nằm giữa hai sinh đới được xác định rõ rệt. Do đó 
gian đới được gọi tên theo tên của hai sinh đới kẹp dưới 
và trên 110 (hình 4.4). Thí dụ: gian đới Globigerinoides 
sicanus/Orbulina sutural is  là khoảng địa tầng không 
chứa các yếu tố đặc trưng về sinh địa tầng, nằm giiĩa đới 
Globigerinoides sicanus và đới Orbulina suturalis.

V
G ia n  đới

A SINH TA NC.

GIỚI HẠN PHẢN B ố  TAXON

Y  Ciiới hạn trên À (ìiới hạn dưới

Hình 4.4. Gian đới (theo HDĐTQT).

SỈN H  TÀNC:
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2. Các đới sinh địa tầng

Đ iều 4.5. Đới phức hệ

a) Đ ịnh n gh ĩa  và ý nghĩa. Đối phức hệ lá tông 
thể các lớp đá phân biệt với các lớp gần kề bằng tập hợp 
tất cá các hóa thạch chứa trong đó hoặc tập hợp của một 
loại hóa thạch nào đó trong một quần hợp hoặc phức hệ 
tự nhiên. Đới phức hệ có thể được phân định trên cơ sở 
một số dạng hóa thạch chọn lọc hay toàn bộ các hóa 
thạch trong phức hệ nói trên. Như vậy có thể có phức hệ 
dựa trên cơ sớ động vật hay thực vật hoá thạch hoặc trên 
cơ sớ san hô, t rùng lỗ, thân  mềm, tào hoặc các dạng sinh 
vật đáy, sinh vật trôi nôi v.v. Cơ sờ để phân định đới 
phức hệ phải được phản ảnh qua tên gọi hay chỉ rõ trong 
mô tá khi phân định đới. Đới phức hệ phải đặc trưng 
bằng phức hệ hay tô hợp các dạng cùng sống hoặc củng 
chết hoặc các di tích cúa chúng được tích tụ hoặc bị chôn 
vùi đồng thòi.

Có nhiều dủ kiện gây khó khăn cho việc giải thích 
phức hệ. Dù tổng thê các di tích hóa thạch chứa trong 
các lớp đá được coi như dâu hiệu tự nhiên và khách 
quan của các lớp đó, nhưng cũng phải nói rằng thành 
phẩn khác nhau của phức hệ có thể có nguồn gốc khác 
nhau. Một phẩn phức hệ có thể là các dạng sống ở đáy, 
sô khác rơi xuống từ các lớp nước bên trên, một phần nào 
đó của phức hệ lại có thê do dòng nước mang tới sau khi 
chêt (trong khi đó có thế một phần của quẩn hợp nguyên 
thủy cúa phức hệ lại bị dòng nước cuôn đi). Cuôi cùng, 
một phần nào đó của phức hệ lại là hỗn hợp các hợp
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I’ll a n  di' ii h

Dili phiic ho H
I’h a n  di' ii a

Dili phiic hii A

Hinh 4.5. Ddi phuc he (theo HDDTQT)

phan thuoc nhung tucfng khac nhau. Tat ca nhung dieu 
nay can duoc phan tich can than  khi danh gia y nghia 
cua ddi. Thi du, cung mot khoang dia tang co the duoc 
phan chia hoan toan khac.nhau tren cd sd cac yeu to troi 
noi hay cac yeu to sinh vat day cua phuc he. Mot phutc he 
day du co the tuy y phan nho thanh mot so phdc he 
chuyen biet gom cac yeu to rieng biet.

Tinh chat cua ddi phiic he co the bieu hien bang 
ten cua ta t  ca hay phan Ion cac taxon ciia thanh phan 
phuc he. Tuy nhien cach phan anh tot nhat  ban chat cua 
ddi la chon stratotyp. Stratotyp co the duoc dung lam 
tieu chuan de nhan biet doi phiic he cl nhiing vung khac. 
Cac doi phiic he thudng lien quan voi mot vung, mot lanh 
tho dia ly han che nhat  dinh vi chung phan anh dieu 
kien moi trucing. Tuy vay cac phuc he hoa thach troi noi 
co the co dien phan bo toan cau tren pham vi vT do nhat
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định, nơi có độ dao động điều kiện nhiệt  độ đáng kể. Các 
đới phức hệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như một biểu 
tượng của môi trường. Chúng cũng chỉ dẫn về tuổi địa 
chât tuy rằng chúng không được kiểm tra bằng phân bé 
địa tâng của các taxon. Chúng là những phân vị sinh địa 
tâng quan sát  được, tương đoi khách quan và có ý nghĩa 
lớn trong đối sánh địa tang ở địa phương.

b) Ranh g iớ i của đới phức hệ được v ạ c h  bằng sinh 
tâng đánh dâu phạm vi phân bố phức hệ đặc trưng cho 
giới đó. Dĩ nhiên độ chính xác cda việc xác định ranh giới 
đới phức hệ phụ thuộc râ t  lớn vào độ chính xác cúa việc 
xác định phức hệ. Trong cậc lớp thuộc đới phức hệ không 
nhât thiêt phái có mặt tầ t  cà các phân tứ cùa phức hệ 
hóa thạch. Việc xác nhận đới và ranh giới cùa nó thực 
chât là việc giái thích quan điếm được thửa nhận.  Thời 
gian phân bô cúa một, hai taxon nào đó thuộc thảnh 
phân phức hệ có thê vượt ranh giới của đới phức hệ.

c) Tên gọi của đới phức hệ tốt nhất  là đặt theo tên 
ciìa hai hay một sô đại biếu đặc trưng và có tính chât 
chân định cùa phức hệ, ví dụ đới phức hệ Eponides- 
Planorbulinella. Không can thiết  phải phân định các đới 
phức hệ cho mọi phân của mặt cắt. Thuậ t  ngứ đới phức  
hệ tương ứng với thuậ t  ngứ Assemblage -  Zone của 
IÍDĐTQT.

Đ iều 4.6. Đới phản bố là tổng thê các lớp đá 
tương ứng với sự phần bố địa tang đay đủ của một yếu tố 
nào đó đã được lựa chọn tủ một phúc hệ chung các dạng 
hóa thạch chứa trong mặt cắt địa tầng. Thuật  ngữ "đới
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phân bô" biếu hiện sự lan rộng theo ca chiêu đứng và 
chiêu ngang.

Đới phân bô có thế được đặc trưng bàng phạm vi 
phân bô địa tân£ cua một taxoìi nào đó (loài, giông, họ, 
bộ v.v...) hoậc nhóm các taxon, bằng sự phân bô tiên hóa 
chung loại của một taxon nào đó hoặc rrột phân cúa nó, 
bang sự phân bô cua một dâu hiệu cô sinh nào đó. Cơ sở 
đê phân định (tới cân phái nêu rõ bằng tên gọi hoặc mô tả 
phân vị khi phân cîjnh. Y nghĩa cua đới phụ thuộc vào độ 
chinh xác cua sự nhận biêt và độ chính xác của mô tả 
taxon dung làm cơ sớ đê phân định đới. Việc nhận biêt 
taxon luôn luôn có mức độ chú quan và không cô định. 
Những biên thiên đáng kê trong việc xác định phạm vi 
phán bô của taxon cũng có thê tùy thuộc vảo việc xác 
định khôi lượng cua taxon theo hình thái hay xác định 
bans nghiên cứu thong kê quail tộc. Thuật  ngữ đới phân  
hô tương ứng với thuậ t  ngữ Range-Zone cùa HDĐTQT.

Có nhiêu toại đới phân bô, dưới đây là một sô loại:

Đ iều 4.6.1. Đới phân bố taxon

a) Đ ịnh ngh ĩa và ý ngh ĩa . Đới phân bố taxon là 
tống thế các lớp đá trong đó có sự phân bố đầv đủ (chiều 
đứng và chiêu ngang) cúa một taxon nhất  định nào đó 
(loài, giông, họ v.v...). Như vậy, đới phân bố 
Linoproductus cora là tấ t  cả các lớp nằm giửa các ranh 
giới xác định phạm vi phân bố Linnprnductus cora\ đói 
phân bô Gìobotruncana là t ấ t  cả các lớp nằm giứa các 
ranh giới xác lập sự phân bô của các loài thuộc giống
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(ỉlolmtruncana. Đới phân bô taxon thê hiện khoáng phân 
lìô địa Iv và địa tâng cực đại cùa taxon đó nếu như không 
(tạc biệt chi ra vùng' hạn chê hơn vê sự phân bố của nó, ví 
dụ đới phàn bo Linoproductus cora ớ Châu Âu hoặc đới 
phàn bô Exus albus ơ mật cắt sông Quai. Thuật  ngữ "đới 
giông", "đới loài” đôi khi có thế dùng với nghĩa "đói phân 
bô tHxon

Đới phân bố taxon có ý nghĩa quan trọng như là 
một biếu tượng cua tuối địa chat  vì thòi gian phân bố 
(thỏi gian tôII t.ại) cua những taxon nhât, định nào đó là 
co giới hạn trong lịch sứ địa chát. Như vậy việc đưa các 
lơp vào đới phân bô graptolit hav đới phân bố 
Lepiđocyclina pustulosa là chí ra vị trí riêng biệt cùa 
chúng trong lịch sứ Trái đât. Đới phân bô taxon có thế có 
V nghĩa quan trọng cho việc tìm hiếu ctieu kiện môi 
trường vì sự phân bô cùa taxon đó bị cái’ điêu kiện của 
môi trường sông chi phôi. Mức độ khách quan của đới 
phân bô taxon tùy thuộc váo mức độ Vhách quan của 
taxon düng làm cơ sở cho đới và có thê pnaa bô toàn câu 
nêu taxon có diện phân bố toàn cầu. Hự phổ biến địa lý 
va địa tâng cua ctới phân bố taxon tùv thuộc vào hàng 
cáp bậc cao cua taxon làm cơ sớ cho đới.

Đới phân bô taxon không thích hợp cho việc phân 
chia hỗàn toàn và có hệ thông tâ t  cá các lớp cùa cột địa 
tâng thành tập hợp đông loạt các phân vị địa tầng không 
tíian đoạn và không bị phú khuất  vì rằng  trong sự phân 
bô cua đại bộ phận các taxon sẵn có sự gián đoạn và phủ 
khuât.
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b) Ranh giớ i của đới p h â n  bô t a x o n  là bề mặt chỉ 
rõ giới hạn  phân bố cứa taxon đã được dùng đê xác định 
đới. Như vậy giới hạn thời gian này chính là sự xuât  hiện 
và sự tiêu diệt cúa taxon với độ chính xác tùy thuộc vào 
mức độ hiếu biêt của ta. Tuy vậy trong mỗi mặt cắt đơn 
lé các ranh giới này đơn giàn là ranh  giới của sự xuất 
hiện đâu tiên và sạ biên mât hoàn toàn cùa taxon ớ vị trí 
cụ t,hế đó. Cá hai ranh giới này có thế được kiếm tra 
bang sự thay đối tướng và sự có mặt cùa hiện tượng 
khuyết vắng khi trong mặt cắt quan sát  được tử dưới lên 
■Sự chuyên tiêp dàn dân cùa các dạng tô tiên trực tiêp lên 
c á c  ( l ạ n g  c o n  c h á u  t r ự c  t i ế p ,  k h i  đó  mớ i  có t h ế  t i n  c h ắ c  

được rằng ớ đây có sự phân bô đâv đủ theo chiều đứng 
cua taxon. Ranh giới cùa đới phân bô taxon thường xuyên 
bị thay đối do những phát  hiện mới. Hơn nữa không phải 
mọi iúc đêu có thê phân ánh được ranh giới phân bố đầu 
tiên cua taxon vì sự mất mát hóa thạch do kết quả sự 
hòa tan, biến chất. Các ranh giới cứa đới phân bố taxon 
củng thường bị thay đôi do thay đôi quan niệm và khối 
lượng cda taxon.

Hình 4.6.1. Đới phân bn taxon (a). Phăn bố của dạng tỡ 
tiên (b) và dạng cnn cháu (c) (theo HDĐTQT)

c) Tên gọi và m ật cắ t tham  khảo. Đới phân bố 
taxon gọi tên theo tên taxon mà đới phản ánh sự phân bố

C K l l  HẠN I’ HAN IÌO TAXON cV

ạ a

7\ A 1)
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(tin tâng; thí dụ "đới phân bố Dydimograptus", "đới phân 
bõ dộng vật có vú", "đới phân bố Globigerina brevis". 
Không ей 11 có stratot.vj) CUH đới phân bố vì quan niệm về 
(tới hoàn toàn dựa trên cơ sỏ quan niệm 'về taxon và 
không tùy thuộc vao bất kỳ một mặt cắt cụ t h ể  nào. Tuy 
nhiên các mật cắt (tố tham kháo có lợi cho việc chứng 
minh s ự  phân bõ CÙH taxoii và xác nhận đới.

Thuật  ngữ diú phân hô taxon tương ứng với thuậ t  
II tí ứ  Taxnn - Range ■ Znne cúa HDĐTQT.

4.(ỉ.2. Bới cù n g  phân bố

a) Đ ịnh nghĩa và ý nghĩa. Đới cùng phân bố là 
những phân song song (đông thời) hay trùng hợp thuộc 
(tới phân bô hai hay nhiêu taxon được chọn trong số dạng 
i-hira trong một mặt cắt nào đó. Định nghĩa của đới cùng 
phân bô không đòi hói các đới phân bố cùa tấ t  cả taxon có 
mạt trùng hợp nhau hay phú nhau,  cũng không đòi hỏi 
phai xem xét tâ t  ca t.axon ma đới phân bô của chúng phủ 
nhau tạo cho phán vị sinh ( t ị ; )  tâng V nghĩa tôi ưu về thời 
gian và bao (tam kha nang tôi ưu cua việc theo dõi địa lý. 
Noi một cách chặt chè. tât cà các taxon được nhắc đến 
kỉii xác định đới cùng phân bô đêu phái có mặt đê có thể 
phân biệt đới đó. Nhưng trong thực tế có thê linh động, 
có những đới được lập trên cơ sơ phân bố gần trung hợp 
cua một vài phân quan trọng cùa các taxon chí thị.
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GIỚI HẠN PHÂN BỐ TAXON

r
ỵ l v Ĩ Ị  • ^  T V1 V V

Giới h ạ n  t rên

Ẳ(ìitíi hạn dưới

Hai taxon Nhiêu taxon

Hình 4.6.2. Đới củng phân  bố (theo HDĐTQT)

Nguyên tắc của các đới cùng phân bố đã được sử 
dụng tử lâu trong đôi sánh thời gian. Việc sử dụng hai 
hay nhiều taxon má đới phân bố cùa chúng phú lên nhau 
làm tăng cưdng ý nghĩa thời gian phân bô của mỗi taxon.

b) Ranh giớ i cúa đới cùng phân bo là giới hạn  của 
sự phú lên nhau trong sự phân bố các taxon được chọn 
làm yếu tố chẩn định cho. đới. Việc xác lập các ranh  giới 
đó đòi hỏi sự hiểu biết cặn kẽ sự phân bố địa tang và địa 
lý của taxon và sự chọn lựa cẩn thận  các yếu tố phân 
loại. Nếu chỉ dùng hai taxon lầm chỉ thị cho đới thì vấn 
đề khá đơn giản. Nhưng nếu dùng nhiều taxon hơn để 
làm chỉ thị thì vấn đề ranh  giói trở thành rấ t  phức tạp.

c) Tên gọi và các m ặt cắ t tham  khảo. Tên của
đới cùng phân bố gọi theo tên của các taxon được phát 
hiện đồng thời và đặc trưng cho đới. Thí dụ: đới cùng 
phân bô Globigerina sellii -  Pseudohastigerina 
barbadoensis. Dù đới cùng phân bố không thế xác định 
được một cách cặn kẽ nhd stratotyp nhưng việc mô tả địa 
điếm tham khảo, nơi má phân vị có mặt và là nơi mà
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I axon được chọn làm đại diện hoàn hảo, thường Tà cẩn 
Ihiêt đế minh chứng cho sự phát  hiện đông thời của 
những taxon đó.

Thật  ngứ đỏi cùng phân bố ứng với t h u ậ t  ngử 
Concurrent - Range - Zone cùa HDĐTQT.

4.6.3. Đỏi Oppel

a). Định n gh ĩa  và  ý ngh ĩa. Đới Oppel gọi theo 
tên nhà địa tầng học người Đức Albert Oppel (1831-1865) 
là người đã dùng đới theo nghĩa rộng. Chứng mực nào đó 
đới Oppel bao hàm cả khái niệm về đới cùng phân bố 
nhưng với nghĩa kém chặt  chẽ hơn, ở đây sử dụng không 
chí sự phù hợp giới hạn  phân bố địa tầng mà cả các tiêu 
chuân sinh địa tâng khác nữa làm cho đói có thể dễ dùng 
nơn đê xác định đương lượng thời gian. So với đới củng 
phân bô thì đới Oppel là chủ quan vầ xác định linh hoạt 
hơn, tiện sử dụng hơn. Bản thân tên "đới Oppel" ít được 
(lủng nhưng sự phân đớỉ trên cơ sớ này đã phô biến rộng rãi 
ớ mọi nơi trong thực tiễn sinh địa tâng học. Có thể định 
nghĩa đới Oppel là một đới được đặc trưng bằng một quần 
liợp hay tập hợp (association, aggregation) của nhứng taxon 
có diện phân bô hạn chế và lợp phú nhau, chúng được coi là 
chi dẳn của tính gần đồng thời. Không phải tất cả mọi taxon 
(tược coi là chi' thị đó đều phải có mặt ở củng một chỗ để cho 
(tới có thế được nhận biết theo quy luật. Phần dưới của đới 
thường được đánh dấu theo sự xuât hiện đầu tiên, còn phân 
trên - theo sự mất đi của những taxon nào đó: chính bản 
thân đới phần lớn được xác định nhờ phát hiện đồng thòi các 
taxon chân định. Khó xác định đới Oppel theo kinh nghiệm

35



vì tính xác định cua 11Ó có thế thav đối tùy thuộc vào tính 
chât và lượng cac taxon chan định cân phái có mặt đê có thế 
nhận biết đới.

b) Ranh g ió i cua đới Oppel là giới hạn  phân bố 
của phức hệ hóa thạch được coi là chẩn định cùa đới. Do 
sự phức tạp và kém xác định cùa các tiêu chuấn của đới 
Oppel nên vị trí của ranh giới r ấ t  tùy thuộc váo ý kiến 
chủ quan cùa nhà nghiên cứu. Ranh giới cúa các đới 
Oppel kê cận thường nằm trong khoảng chuyển tiếp và 
các nhà nghiên cứu khác nhau thường đề ra các vị trí 
khác nhau của ranh giới. Các r anh  giới rõ rệt  đánh dấu 
sự xuât hiện và biên mât đông thòi của nhiêu taxon chan 
định có thể chứng tớ sự thay đổi tưộng, thay đổi cố địa ]ý 
hay sự khuyết  vắng.

c) Tên gọi và các m ặt cắ t |tham khảo. Tên gọi
cúa đới Oppel lấy tủ tên gọi một takon đặc trưng náo đó 
có mặt khắp nơi trong đới đó, ' thí dụ: đới Oppel 
Siphonogerinoides bramletti. về ’nguyên tắc các đới 
Oppel phái được chia thành  phân đới và hợp nhau thành 
phân vị lớn hơn - liên đới. Việc sứ dụng  đới Oppel thường 
giới hạn trong một tỉnh sinh địa l ý . Tuy đới Oppel không

GIỚI HẠN PHẢN BÔ TAXON
............V |YT,

A
Hình 4.6.3 Đới Oppel
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Ihô xát’ định theo stratotyp nhưng việc phân định mặt 
cat tham kháo là có ích.

4.6.4. Đới ch ủ n g loạ i hay dới n guồn  gốc phát
sinh.

a) Đ ịnh ngh ĩa  và ý ngh ĩa . Đ ói nguồn  gốc phát 
sinh là một loại đới phân bố, gồm tổng thể các lớp thể 
hiện một nhánh  của đường tiến hóa hay một xu hướng 
phát triến, được giới hạn  phía trên và dưới bởi sự biến 
đôi đặc tính phát  triên. Loại đới này cũng còn gọi là đới 
liên hóa, đới phát  sinh hình thái,  đới phát  sinh chủng 
loại hay đới chủng loại (Evolutionary Zone, 
Morphogenetic Zone, Phylogenetic Zone, Phylozone). 
Khối lượng của đới dao động tùy thuộc vào tính chất và 
mức độ biến đôi đã được dùng đê xác định đới. Đới có thể 
bao gôm một sô lượng lớn các taxon kế tục trong dãy tiến 
hóa hoặc có thể bao hàm sự tiến tr iển tửng bước của các 
(lạng trong phạm vi một taxon từ sự xuất hiện đâu tiên 
qua sụ chuyên tiếp đến con cháu hoặc đèn sự tiêu diệt,lại 
cũng có thể tương ứng với đới phân bố taxon,một phần 
cua đới phân bố hay đới cùng phân bố.

( ’A C  Đ Ớ I  C ' H Ủ N < ;  1 , ( ) ẠI

-ỉ 
b '
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Hình4.6.4. Thi dụ cỏ tính lý thuyết của các đới 
chùng loại
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Triii'hif' h(ipl:a.li,c là cac đới pliãn hồ uúa cáe taxmi a,h,c: Trưrìníí 
hựpll:a và h là nhũng phàn CÚM các đới phân hii.c là m ột  đới phân hci 
Irụn vẹnllhun H11ĐTQT).

Trên lý thuvêt, hệ thông các đới phu dựa trên cơ sỡ 
một sỏ tu.vên nguôn gôc phát  sinh đả tạo độ tin cậv lớn 
nhât trong đôi sánh thời gian trên cơ sở sinh địa tang. 
Nhưng trong thực tê độ tin cậy đó có thể rấ t  giám sút do 
tinh không xác định cùa sự phát  triến tiên hóa và tính 
chú (|uan trong sự nhận biêt các taxon và trong nhận 
biết sự khác biệt hình thái giứa các taxon đó. Khi phân 
định đới cẩn tinh đến sự biến thiên trong tốc độ tiến hóa 
và trong tính chất định hướng tiến hóa.

b) Tên gọ i. Đỏi có thê được gọi tên theo taxon chú 
yêu. có thê là dạng trung gian hoặc dạng xuât hiện sau 
cung. Thí dụ cùa hai trường hợp đới Iiguôn gôc phát  sinh 
Globorotalia • fohsi và đới nguồn gốc phát  sinh 
(iloborotalia cerroazulensis cunialensis (hình4.6.4).

Đ iều 4.7. Đới cực th ịn h  là tông thê các lớp trong 
đó phát triến cạc thịnh hav tôi đa(thường là rấ t  phong 
phú hoặc rất, thường gặp)các đại biếu một loài,một giống 
hay một taxon náo đó,nhưng không phái lả giới hạn đây 
(tú cua sự phân bố

HìIih4.7. Đrìi cực thịnhxtheo HDĐTQT)
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Thực khó xác định thế nào là phát  triến tối đa và vì 
thế mà khó xác định ranh giới cùa đới cực thịnh. Thí dụ 
co thế coi phát, triên tôi đa là sự phong phú cua các mẫu 
vật cua loài hay sô lượng loài của một giống. Một số nhà 
nghiên cứu cho đới cực thịnh có ý nghĩa quan trọng đê 
xác định vị tri thời địa tâng.

Dới cực thịnh được gọi tên theo tên taxon có diện 
phát triển cực thịnh trong đới, thí dụ đới cực thịnh 
Diđymograptus. Thuật  ngứ đới cực thịnh  tương ứng với 
t.huật ngư'Асте-гппс của HDĐTQT. Trong văn liệu địa 
tâng Tâv Au và Mỹ đới cực thịnh cũng còn được gọi là 
Pcak-Znnc,Flood-zone hoặc Epibole.
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Chương 5

CÁC PHÂN VỊ THÒI ĐỊA TANG

I .Định nghĩa và hệ thống phân loại

Đ iều 5.1. Hình loại thời địa tầng bao gồm các phân 
vị 111 à thời gian thành tạo được xác định trên cơ sớ các 
giai đoạn tiến hóa cùa lịch sứ địa chất của vó Trái đất. 
(’húng phán ánh các quy luật  chúng' cùa sự phát  t riến có 
trình tự cùa vó Trái đât và sự sông ớ trên đó.

Do thang câp bậc đây đủ của thời địa tâng được lập 
ra đế phản ánh các giai đoạn lớn nhỏ khác nhau của lịch 
sứ địa chât t rên phạm vi thê giới hoặc khu vực nên các 
phán vị của nó ý nghĩa lớn đôi với việc đôi sánh các phân 
vị địa tâng thuộc các hình loại phân vị khác được phân 
định ớ nhửng phạm vi địa lý khác nhau cúa vỏ Trái đât.

Đ iều  5.2. Phân vị thời d ịa  tần g  là các thể địa
chât gôm các đá được thành tạo trong một thời gian địa 
chât xác định của lịch sử thành  tạo vỏ Trái đất. Bàn chất 
cua phân vị thời địa tầng là dựa trên tiêu chuẩn về thời 
gian thành tạo phân vị mà không căn cứ vào thành  phần 
đá và bê dày của nó ở các địa phương khác nhau. Do 
đó,phân vị thòi địa tầng được giới hạn  trên và dưới bẳng 
các bề mặt ranh giói đẳng thời.
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Điều 5.3. Hệ thống phân loại thời địa tầng ở Việt 
Nam gôm hai loại hình phân vị quôc tê và khu vực theo 
lliứ tự câp bậc từ lớn đên nhó và đương lượng thời gian 
itịa chát (địa thời) như sau (báng2)

Báng 2. HỆ THỐNG CÁP BẬC CÁC PHÂN VỊ 
THỜI ĐỊA TẦNG

Thời dịa tần g  quốc tế Thdi d ịa  tần g  khu vực

fíịa tầng Địa thời Địa tầng Địa thời

Liên giới Liên đại

Giới Đại

Hệ Kỷ

Thống Thế B ậđkhu  vực) Kỷ

Bậc Kỳ
Hệ lớp (khu vực) Thời

Đới Thời

2.Các phân vị thời địa tầng quốc tế

Điều 5.4. Đới, ứng với đương lượng Thò i  của địa 
thời, là phân vị cấp thấp nhất  của thòi địa tầng, bao gồm
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những lơ]) đá đưọc thành tạo trong một khoảng thời gian 
giơi hạn cua sự tôn tại và phát  triến một sự kiện địa 
chát nhât (tịnh. Thông thường đó là nhứng khoáng địa 

tâng ứng với thời gian tôn tại và phát  triên cùa một loài 
hay nhom loai sinh vật đặc trưng,khi đó thời ctới sẽ mang 

tôn taxon đại diện cho nhóm loài Iiàv, thí dụ thời đới 
ìĩxus d/iìiis. Thời đới củng có thê dược xác lập trên cơ sớ 

một hiện tượng địa chât mang tính phô biên trên thê 
girti. thi dụ "thời đới đá phun trào Sao Tome” được xác 
lập t.rên cơ sớ hệ tang đá phun trào Sao Tome rấ t  phô 
hit*Il I rong train tích Đệ tam.

(ihi I-Iní: Tlnìi đới Timnfi tinil đoi sánh thiìi (1(1 đn SL' hao K1 )111

l;it r;u' đa uùllfi tuòi li tâl I'á mọi ncli úng với thiii ííian thành lạo cùa 

tlnii điíi được Xtic lặp, khnrifi cứ vàn SIỊ CIÍ mặt hay vanji mặt di tích của 

hiộn tưmi”  đưnc SIỈ chuif; di' xác lập Ihiìi đứi. Thí dụ tníiìriK liợp cùa th()i 

(lui Kxus allms dui.ic xái- lập trôn at S(i sinh đui Kxu» alhus. TrO» liìnhõ.4 

la tliay hail thrtĩi sinli điìi Kxus allms chi thi' hiện nitii liạn trnnjî phạm 

vi <lưm- chain điỏm trimji hình vO, nin Ihiìi đ(íi Kxus alhus had íỊnni tắt cà 

car (la lì mọi nơi KÌiìa hai ranh ÍỊÌ'1' thiìi RÍan ton lại Kxus alhus dú có 

huy không pliât hiỌn hóa thạch Kxus alhus. ('ũníí như vậy ranh giiíi giiỉa 

Silui và Đevnn được láy mồc tứ đáy LÚa Ihiìi đới MnnnfỊraptus uniformis 

Ill'll cd sii Miih đới L'ùnf» lén 7'àt phô hiốri lĩ VÙI1 K Hohéniímícíc See). 

Nliưnn liíp clá (i mọi rnti đ ư ợ c  kháng định úng  vcìi thíìi điìi Monofiraptus 

unilnrniis cti'U mariR tôn thrìi đới này dù không tìm thấy ldài đặc tninii 

rua thiìi (Iiii M. unitnnni*.
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Đ ự<Vn ụ Jji <ì i_g i ã n

----------------------------------------------------- -  <*«h ^Ì-BÍCUH-AI^US-

~ lT \íĩT n jrT F i(1 il; iã r r  ■ “  " ^ 1 I

Hình5.4. Mồi tương quan giữa thời đới Exus albus 
vờ sinh dời Exus albus (HDĐTQT)

Diều  5.5 Bậc,  ứng với đương lượng kỳ cúa địa 
thòi, là phân vị câp thâp cùa hệ thông phân vị thời địa 
lung quôc tê, nhưng đóng vai trò quan trọng trong đối 
•anh địa tàng.Do đó, bậc là một phân vị địa tang có ý 
Iitfhia thực hành lớn trong công tác địa tầng. Trong 
nhiêu trường hợp có thê có các liên bậc hoặc phân bậc. 
Vó lý thuyêt bậc có ý Iighĩa toàn cầu vì bậc được xác lập 
lrf‘ii cơ sờ có mặt cắt chuân.có ranh giới rõ ràng vả được 
ilịnh tu ói bang các phức hệ hóa thạch đặc trưng hoặc các 
■ inh (tơi. Bậc được đặt  têu theo địa danh cúa nơi có 
^tratotvp. Trong tiếng Việt tên bậc được viết hoa con chứ 
'lim và đứng sau từ bậc. Ví dụ bậc Lađin.bậc Givet.

Đ iều 5.6. Thống, ứng với đương lượnịí th ế  của địa 
ihoi, là hợp phân của hệ và là phân vị cấp cao hơn bậc, 
Imo ííôm nhiêu bậc,trừ trường hợp cùa Tiền Cambri và 
l)<: tư. Tên cúa thông và thế gọi theo tên của hệ và kỳ 
kem theo định ngữ chỉ vị trí cùa nó trong hệ và ký. Đối
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với thống, các định ngữ đó là hạ và thượng nếu hệ gồm 
hai thông hoặc hạ, trung,  thượng nêu hệ gôm ba thông. 
Đổi với thê, các định ngữ tương ứng là sớm, muộn hoặc 
sớm, giữa, muộn. Thí dụ thống Devon trung, thê Đevon 
giữa, thống Permi thượng, thế Permi muộn.

Do lịch sứ đê lại nên thống và thế thuộc Kainozoi 
có tên gọi riêng.

Điều  5.7. Hệ,ứng với đương lượng kỳ của địa thời, 
là phân vị cấp cao vá được sứ dụng rộng rãi cùa thời địa 
tầng quốc tế; hệ và kỷ được gọi cùng tên -hệ Cambri, kỷ 
Cambri. Hệ là hợp phân cùa giới và mỗi hệ thường được 
chia thành ba, đôi khi là hai thống. Ranh giới của hệ 
được xác định theo ranh  giới dưới của bậc dưới cùng của 
thông hạ và ranh giới t rên của bậc trên cùng của thông 
thượng . Cho dên nay ranh  giới giữa các hệ chưa được 
xác định tôt, trử trường hợp ranh giới giứa hai hệ 
Silurvá Đevon đã được xác định thống nhất. Kỷ cồ) cùng 
tên với hệ.

Đ iều  5.8. Giới, ứng vơí đương lượng d ạ i  của địa 
thời, là phân vị chính thức thuộc cấp bậc cao nhât  được 
sứ dụng rộng rãi trong thời địa tầng quốc tế và là hợp 
phân của liên giới, t rừ trường hợp của liên giới Arkei. 
Tên cứa giới đồng thời cũng là tên của đại. Giới gồm một 
sô hệ (trử trường hợp của Arkei). Trong hệ thống cấp bậc 
cúa thời địa tâng quốc tế hiện nay có các giới sau đây: 
Paleoproterozoi, Mcsnprotcrozoi, Neoprnternzni, Paleozni, 
Mesnzoi và Kainozni. Đôi khi giới còn được chia thành  
phân giới như trường hợp của giới Paleozoi.
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Đ iều  5.9. Liên  giới  và đương lượng l iên  d ạ i  cùa
(lịa thời là những đơn vị có tính chất tập hợp và có khối 
lượng địa tầng lớn nhất  cùa thời địa tang quốc tế. Hiện 
nay các đá cùa vó Trái đát  được phân làm ba liên giới tử 
cô ctên tré gôm Arkei, Proternzni và Phanerozni. Trước 
(tâ.v các liên đới Arkei và Proterozoi được gọi chung là 
liên giới c.ryptozoi (An sinh) với hàm ý chưa có biếu hiện 
L!'| rõ rệt vê thê giới sinh vật trong liên đại nàv. Nhửng 
thành tựu nghiên cứu mới cho thâv tronK Proterozoi (với 
thời gian dài hơn 1,9 tí năm) đã có nhiều sinh vật biên. 
Tí*» Éíọi Tiên Cambri cũng được dùng phô biến đế chỉ 
chung các đá thuộc Arkei và Proterozoi. Đá cùa một liên 
(íiới phàn ánh một vĩ kỳ trong lịch sứ phát  triến vỏ Trái 
(tát,. Tủ Arkei, các liên giới đều phân thành  giới.

3. Các phân vị thời địa tầng khu vực

Điều 5.10. Phân vị thời địa tang phản ánh một giai 
(loạn nhât  định cùa lịch sứ phát  triên cua một khu vực, 
một bê trầm tích cô và không ứng chính xác với một 
|)hãn vị nào cùa thời địa tầng quốc tế. Với tính chất đẳng 
t hời, phân vị thời địa tẩ ng  khu vực hợp nhất  theo chiều 
Iitíang các thể địa tang cúng tuôi khu vực mà không căn 
cứ trên các đặc điếm riêng biệt về thành phần vật chất 
cua chúng'.

Đ iều 5.11,B ậc khu vự c (gọi tắt là bậc) lả phân vị 
I'd bán cùa thời địa tâng  khu vực, hợp nhất  theo chiều 
n^ang các hệ tâng cùng tuổi hoặc các phần cùng tuôi của 
1'iic hệ tâng khác nhau mang t ính chất  đặc trưng trong
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lịch sứ phát  triến địa chât  khu vực của một bộn trầm tích 
cô.

Bậc khu vực phái có stratotyp. Thông thường đó là 
stratotyp cùa hệ tâng đặc trưng trong sô các hệ tâng hợp 
thanh bậc. Stratotyp cũng có thê là một mặt cắt điển 
hình được lựa chọn nêu các hợp phân của bậc không xuât 
phát tứ các hệ tâng.

Tên bậc khu vực gọi theo địa danh có stratotyp 
hoặc theo tên cúa hệ tâng điên hình trong hợp phân của 
bậc. Thí dụ; bậc Mía lé (Đevon sớm) là bậc khu vực phía 
Băc Việt Nam lập trên cơ sở hợp nhât  theo chiêu ngang 
các hệ tâng có thành  phân  đá khác nhau ớ Bắc Bộ nhưng 
được xáe định lả cùng tuôi nhờ phức hệ hoá thạch 
Euryspirifer tonkinensis. Trong số các hợp phần đó, 
stratotyp cùa hệ tâng Mia lé được chọn làm stratotyp của 
bậc.

D iều 5.12. Hệ lớp khu vự c (gọi tắ t  là hệ lớp) là
phân vị thời địa tang khu vực cấp thấp được xác lập đê 
đôi sánh các trầm tích trong cùng một bể trầm tích cô 
hoạc cùng tính cô địa lý sinh vật, coi như những mức địa 
táng đang thời dùng cho những yêu cầu thực tiễn của 
công tác địa chât. Hệ lớp khu vực có nhiĩng đặc trưng dễ 
nhận biết về thành phần vật chất, nhưng trước hết  là về 
thành phân hoá thạch đặc trưng đê dễ dàng đối sánh về 
tính đắng thời của trầm tích phân bố ở nhứng địa điểm 
khác nhau trong bôn trâm tích cô hoặc trong t ỉnh cô địa 
lý sinh vật. Hệ lớp khu vực thường gọi tắ t  là hệ lớp mang 
tên hoá thạch đặc trưng nhấ t  của phức hệ cổ sinh vật
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|)hổ biên nhất  trong chúng, thí dụ: hệ lớp Retziella 
Ii'eberi,hệ lóp Claraia stachei v.v. Nếu hệ lớp được xác 
lạp trên cơ sở di tích của các sự kiện điạ chất đẳng thời 
khác thì hệ lớp được gọi tên theo đia danh của stratotyp. 
Thí dụ: có thê xác lập hệ lóp bazan tuổi Pliocen-Đệ tứ 
sớm rấ t  phổ biến ở miền Nam Việt Nam, Hạ Lào và 
(’ampuchia. Không nhất  thiết  phái xác lập các hệ lớp 
khu vực cho nhứng mức địa tầng có thể xác định bằng 
các hình loại phân vị khác một cách dễ dàng và thuận lơị 
hơn trong thực hành  địa chất.
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Chương 6

q u y  t ấ c  xác : l ậ p  v à  đ ặ t  t ê n  c á c  
PHÂN VỊ ĐỊA TẦNG

I.Tính hiệu lực của các phân vị địa tầng

D iều (>.1. 0 ác phân vị địa tâng (kế cá Iihứng phân 
vị được xác lập theo các tài liệu hào và lô khoan) mới 
(tược xac lập chi được coi là có hiệu lực khi đáp ứng đúng 
các vêu câu cua Quy phạm nay.

Đ iêu  (i.2. Oac phân vị địa t âng  sau khi được xác 
lập sẽ phai co hô sơ bao gôm: a) Tên người kháo sát,  
thời gian kháo sát ,  địa diêm cúa m ặ t  cắt chuấn;  b) Mô 
la s tratotyp tứ (lưới lên theo tập  vê thạch học và cô 
sinh, sự hiên đổi cua mạt cắt t rên  diện tích; c) Điểm 
lại lịch sứ và luận giái vê sự cân th iê t  phái lập phân 
vị mới; d) Sơ đô chi địa điếm các mặt cắt chuẩn,  bình 
(tô ở tí lệ 1:10.000 cua m ặ t  cắt chuân  và m ặ t  cắt dựng 
lẽn theo binh đô đo. cột địa t âng  cúa phàn vị mới (xem 
điêu (). 1,3).

Hô sơ náy phai được gừi đến cơ quan có thâm 
(|uyên xot duyệt địa tâng (Hội đồng địa tang hoặc Uỳ ban 
địa tàng 1|UÔC gia). Chí sau khi được duyệt, phân vị địa 
t,âi)fí mơi được sư dụng ơ các bán đồ địa chất.
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Diều  6.3. Danh pháp địa tang mang tính độc lập 
vơi các loại danh pháp khác. Tên một phân vị địa tang 
khôiifi thế bị bác bó khi nó trùng với tên một đối tượng 
Ihuộc danh pháp khác (địa lý, thạch học, khoáng vật, 
(lộny vật. thực vật.v.v.)

Đ iều 6.4. Mỗi phân vị địa tầng bất  cứ ở hình loại 
nào hay câp bậc nào chí có một tên gọi có hiệu lực.

Điều  6.5. Tên đây ctú một phân vị địa tầng gồm hai 
pliAn: thuậ t  ngữ địa tâng chí rõ hình loại và cấp bậc của 
phân vị đó và tên riêng cùa phân vị: thí dụ hệ tầng Bến 
Khé, bậc Ladin, đới Quasiendothyra communis  v.v.

Diêu  e.6. Tên một. phân vị địa tâng mới phải khác 
biệt với t,ên nhiĩng phân vị có trước thuộc cùng hình loại 
(to. bât kê là thuộc câp bậc, tuôi địa chât và vị trí phân
1)0 nào.

Điều  6.7. Đê thế hiện tính trung thực cùa tài liệu 
1 hực tè , khi không đu cơ sớ tin cậ.v đế xếp các trầm tích 
(lược kháo sát  vào inột phân vị nào đó thì phải đế dấu 
Ii^hi vân trong ngoặc đơn sau tên phân vị. Thí dụ: hệ 
làng Bán Púp (?), thông Cambri hạ (?)

Điều 6.8. Đê biếu thị một cách gẩn đúng các trầm 
1 ich không thế xếp chẩc chắn vào một phân vị xác định 
nia thaiiÊí thời địa tâng thì cân phái dùng một tên kép,

2.Các quy tắc chung về danh pháp địa tầng
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gồm tên của hai hệ, thông hay bậc nối với nhau bằng một 
gạch ngang hay dấu cộng.

ạ) Tên kép với dấu gạch ngang để biếu thị phân vị 
chỉ chiếm những phân nhâ t  định của nhứng phân vị của 
thang thòi địa tang được nối bằng gạch ngang ấy. Thí dụ: 
Nori-Ret; Carbon-Permi.

b) Tên kép với dấu cộng đê biếu thị phân vị chiếm 
toàn bộ khối lượng của những phân vị nối bởi dấu cộng 
đó. Thí dụ: Carbon+ Permi hạ; Miocen thượng+ Pliocen.

Trong một phân vị kép như vậy thì phân vị nào cô 
hơn đứng trước.

Đ iều  6.9.Đê biểu thị nhứng phân vị địa tầng chưa 
xác định tuôi được chính xác thì dùng tên phân vị thdi 
đja tầng gần gũi nhấ t  kèm theo các tiếp đầu ngứ: trước-, 
nếu các trầm tích hình thành trước phân vị thòi địa tầng 
đó; sát trước-, nêu hình thành  ỏ thời gian gan kề trứơc 
đó; sau-, nêu hình thành sau; thí dụ: trước Cambri; sát 
trước Nori; sau Jura.

Điều  6.10. Đế biểu thị các gián đoạn trong tích tụ 
trâm tích ( hoặc trong sự thành  tạo các hệ tầng nguồn 

núi lửa) được dùng tên các phân vị của thang thơi địa 
tâng tương ứng bới các gián đoạn đó hoặc giới hạn  chúng 
đi kèm các tiếp đầu ngử trưỏc, sát trước hoặc sau với ý 
nghĩa đề ra ớ điều 6.9.
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Đ iều 6.11. Tên các phân vị trong thang thời địa 
tâng quôc tê viêt theo một số quy định sau:

a) Tên các phân vị đều viết hoa con chữ đầu.

b) Tên các phân vị phiên theo tập quán phiên âm 
các thuậ t  ngữ khoa học. Thí dụ: Calloway phiên là Calovi 
chứ không theo phiền âm gốc là Kelơuây*

Đ iều  6.12. Tên các phân vị địa tầng đặt  theo địa 
(lanh ớ Việt Nam viêt theo quy định sau:

a) Phân địa danh của tên phân vị tầng viết hoa như 
(|uy định cách viết địa danh hiện hành;  thí dụ: hệ tầng 
Tóc Tát,loạt Bản Đôn v.v...

b) Khi bản thân  địa danh chỉ gồm một tứ thì có thể 
(tua các yếu tố định ngứ như; sông, núi, bản, xóm, làng, 
phia, nậm, nà v.v. vào tên riêng của phân vị địa tầng; thí 
<lụ: hệ tâng Sông Hiến.  Khi địa danh đã gồm hai tử thì 
không đua yếu tố định ngứ vào tên phân vị.

c) Không dùng các danh tử chung chỉ khu vực để 
dặt tên địa tầng; thí dụ: Tây Bắc, Duyên Hải... Không 
(lùng địa danh mang tên người để đặt tên địa tầng; thí 
(lụ: kinh Dương Minh Châu,  rạch Nguyễn Văn Tiếp... 
Trong trường hợp này nên tìm địa danh cũ để đặt  tên địa 
láng, nếu không có địa danh khác thích hợp hơn.

3. Quy tắc viết tên các phân vị địa tầng.
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d) Không dung tên các địa phương nho trùng với 
tên địa phương IỚ11 và quen biêt đê đật tên địa tâng. Thí 
dụ: nêu ờ tính Lạng Sơn có xóm Hà Tây, bán Hoà Bình 
thì không dùng những tên này đặt cho phân vị địa tầng 
phân bô chú yêu ỏ Lạng Sơn, vì những tên ấy có thế dẫn 
ctên hiêu nhâm vê vùng phân bô chú yêu cúa phân vị là ờ 
tính Há Tây hoặc ở tính Hoà Bình.

e) Khi một địa phương có hai tên gọi( Iihư một tên 
nôm, một tên Hán-Việt) thi (lù ớ địa phương đo cẩn xác 
lập hai phân vị địa tâng cũng không dùng hai tên ciia 
cùng một địa phương đó đế đặt tên cho hai phân vị. 
Trong trường hợp này. câu chọn một, địa danh ớ gân đó 
đe đặt tên cho một phân vị.

f) Môi phân vị địa tâng đêu có một ký hiệu riêng. 
Ký hiệu đó băt đâu băng ký hiệu cua phân vị thời địa 
tâng quôc tê mà phân vị âv dược xêp vào. tiêp theo là các 
con chữ viêt phân địa danh cúa tên phân vị được viêt 
nghiêng. Thí dụ: hệ tang Mía Lé có tuối Đevon sớm, ứng 
với bậc Praga được ký hiệu là D,p mi

Chì ch lí : Tronn ký hiộu địa tản« không đu n Ị> nguyên âm nảy sự 
nliâni lẫn khi đục. Thí dụ: họ t íi iK  Kién An tuni Silur muộn khòníí nôn
ký hiệu s mờ vit‘ Ị l(t s Jen

4. Quy tắc công bố quyền tác giả.

Đ iều  6.13. Khi xác lập một phân vị địa tầng mới 
cân phái công bô phân vị với các nội dung sau đâv: 1) tên 
phân vị, đặt theo quy định cùa Quy phạm này; 2) đặc 
điếm chung của phân vị mói, có kê ra những dấu hiệu
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i hn vêu; 3) chứng minh không t rùng với tên nào đã dùng 
i h LI ộc cùng hình loại; 4) lập luận về tuồi của phân vị và 
iltic điếm các ranh giới dưới và trên của phân vị; 5 ) 'địa 
thrill cúa mặt cắt chuân của phân vị; mô tá mặt cắt 
rluiàn; 6) mô tả sự biến đôi t rên diện tích của thành 
ỊiliHii phàn vị; 7) đối sánh vối các phân vị trong cùng khu 
vực hoặc trong cùng bê trầm tích cô.

Tên gọi và mô tả một phân vị địa tang không được 
roi lá đã công bô khi chúng vẫn còn nằm ở dạng bản 
lliao, trong thông báo hay báo cáo miệng ở các cuộc họp 
khác nhau, trong báo cáo nộp lưu trứ cũng như chú giải 
CHC tờ bán đồ địa chất, trong các sơ đồ địa tầng, các cột 
(lịa tâng mà không kèm theo phần lời chứa nhủng thông 
liu cân thiết được công bố.

Đ iều  6.14. Thời điếm xác lập của phân vị địa tầng 
ttược xác định theo ngày tháng công bố của ấn phẩm 
Irony đó có mô tá phân vj, chứ không căn cứ vào thời 
líian mả tác giá cúa nó đã mô tả dưới dạng bán thảo.

Đ iều  6.15. Tác giả của phân vị địa tang là ngưồi 
Imy tập thê nào lần đẩu tiên công bố tên gọi và mô tả của 
phân vị đó phù hợp với các yêu cầu của Quy phạm này.

Đ iều 6.16. Tên của tác giả không đứng vào tên của 
phân vị địa tang như tên loài sinh vật. Nhưng trong các 
rhuyên khảo, từ điển đja tầng, trước khi đi vào mô tả 
|)ỉiân vị, tên tác giả phải được dẫn ra để đảm bảo tính 
chmh xác trong quan niệm về khối lượng và bản chất của 
plii’ui vị đó.
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Điều  6.17. Nếu như tác gỉa của một phân vị địa 
tâng mới, vì lý do nào đó không thế công bố nó, thì quyền 
tác giá cùa người ây cân nói rõ trong ân phấm của một 
nhà nghiên cứu khác lan đầu tiên sử dụng phân vị này.

Điêu  6.18. Trong các nghiên cứu tiêp sau, tác giả 
cua phân vị địa tầng vẫn là người đầu tiên xác lập và 
công bô nó lieu như chí có cấp bậc của phân vị đó thay 
đôi, còn tên vẫn giữ như cũ( xem thêm các điều của 
chương 7). Nêu như phân vị được chuyên sang một hình 
loại khác, như hình loại thạch địa tầng sang hình loại 
thời địa tầng khu vực thì phân vị thời địa tầng khu vực 
được coi là mới xác lập và tác giả của nó là người chứng 
minh được sự hợp lý của việc mô tả phân vị đó sang hình 
loại mới này dù phân tên r iêng của phân vị vẫn lấy tử 
tên của phân vị có trước. Thí dụ: các hệ tầng Suối Lò, 
Mường Vọ, Tạ Bú được nhà địa chất  A xác lập và công bố 
từ trước, về sau nhà địa chất  в chứng minh được rằng ba 
hệ tâng là cùng tuôi nhưng thuộc các đối tướng cấu trúc 
khác nhau của vùng nghiên cứu nên lập bậc Suối Lò. 
Trong trường hợp này, tác giả của bậc Suối Lò là nhả địa 
chát B, còn nhả địa chat A vẩn là tác giả của ba hệ tầng 
Suối Lò, Mường Vọ và Tạ Bú.
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Chương 7

QUYỀN ƯU TIÊN

Điều  7.1. Quyền ưu tiên đàm bảo cho các phân vị 
(lịa tâng có hiệu lực giữ được tên gọi đâu tiên và khôi 
lượng địa tâng do tác giá cùa nó xác định, mả trong các 
nghiên cứu sau chi' có thê chính xác hoá thêm.

Điêu  7.2. Thời gian bắt  đâu áp dụng quyền ưu tiên 
(tôi với các phân vị thuộc thời địa tâng quôc tê là năm 
1881, khi khoá họp lan thứ II cùa Đại hội Địa chất  quốc 
lè thông qua hệ thông phân loại các phân vị địa tâng  và 
(1Ịa thời.

Đôi các phân vị địa tang được xác lập trên lãnh thô 
Việt Nam, thời gian bắt  đâu áp dụng quyên ưu tiên là 
nám 1898 khi Sớ Địa chất  Đông Dương được thành  lập và 
các nhà địa chât  Pháp bắt  đâu tiên hành  nghiên cứu địa 
chât khu vực ớ Việt Nam.

Điều  7.3. Tên ciia một phân vị địa tang có hiệu lực 
la tên có trong lân công bố đầu tiên cùa phân vị. Tên này 
trong mọi trường hợp phải giữ nguyên, không ai, kể cả 
liic gia cùa I1Ó, được thay đôi, t rừ phi viết sai chính tả 
lioạc có lôi khi in. Khi có những sai sót như vậv, tên đó 
không bị huý bò mà chí được sứa lại trong những lần I1 1Ô 
l;i sau. Trong lân công bô sứa lại đau tiên can dẫn tên gọi 
(láu tiên trong dâu ngoặc đơn và lý do cùa việc sứa. Tên
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cua phân vị sinh địa tâng có thê thay đối khi có những 
tài liệu mới vê phân bô địa tâng cùa phức hệ đới (thay 
đôi quan trọng cùa khôi lượng nguyên thuý cùa đới), sự 
thay đôi tên gọi cùa loài chí thị, sự xác định t ính mât 
hiệu lực hay không dùng được với tư cách một loài chỉ thị 
cio tinh không đặc trưng của nó đôi với những lớp đó, v.v.

Đ iêu 7.4. Tên cùa phân vị địa tâng đặt theo tên địa 
lý sẽ không phái đôi, dù địa danh bị thay đôi.

Đ ièu 7.5. Tên cùa phân vị địa tang được giữ lại khi 
có sự thay đôi vê tuôi cùa phàn vị đó.

D iều  7.6. Neu tronịí các nghiên cứu vể sau cấp bậc 
cua phán vị địa tâng bị thay đôi hoặc phàn vị được 
chuvên sang một hình loại khác thì tên gọi cũ chí được 
giứ lại khi nó còn phù hợp với các quy tắc của danh pháp 
địa táng đôi với câp bậc mói hay hình loại mới cua phân 
vị.

Diêu  7.7. Nêu do kết quà cùa các nghiên cứu về 
sau, khôi lượng một phân vị địa tầng thay đối nhiều đến 
mức t,ủ phân vị đó lập được hai, ba phân vị mới cúa cùng 
câp bậc thì tên cũ không được giữ lại cho bât kỳ một 
phân vị mới nào được lập ra. Khi hai, ba phân vị được 
gộp lại thành một phân vị mới, thì phân vị này cũng 
không' được đúng bất kỳ một tên cũ nào của các phân vị 
hợp thành.

Điều  7.8. Khi phát  hiện có sự đồng nghĩa (tức là 
hai hay nhiêu tên đặt cho cùng một phân vị địa tâng) thì 
tên nào công bô trước sè được giữ lại.



Điều 7.9. Khi phát  hiện có sự đồng danh (tức là 
một tên được dùng đế đặt  cho hai hay nhiều phân vị địa 
tâng) thì tên đó được dành cho phân vị nào công bố trước. 
Những phân vị còn lại phải được đặt  tên khác cho phù 
hợp với Quy phạm này.

Điều  7.10. Nhiìng tên gọi không hoán toàn phù 
hợp với các quy tắc cũa danh pháp địa tầng, nhưng đã 
được sứ dụng rộng rãi trong thực hành  địa chất thì có 
thê được giữ lại dưới dạng ngoại lệ. Việc chấp nhận các 
trường hợp ngoại lệ do Hội đồng Địa tầng quyết định.

Điều  7.11. Những tên địa tầng không có hiệu lực 
không đựơc sứ dụng trong các công tr ình nghiên cứu 
chính thức về địa chất  Việt Nam.
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Chương 8

XÉT DUYỆT CÁC PHÂN VỊ 
ĐỊA TẦNG VIỆT NAM

Đ iều 8.1. H ội d ồng x é t d u yệt. Việc xét duyệt 
tính hiệu lực và quyền ưu tiên tác giả cùa các phân vị địa 
tầng Việt Nam thuộc chức năng cùa Hội đồng Địa tầng.

(ìhi rhú:  Sau  khi (Juy pliạm này đưực han hành và Hội đonR Địa 
tầnK được thành lập, tắt cà cáu pliân vị đja táriK được sử dụng trên hàn 
đíi địa chất đà và đann đưcic xuất hàn cản được xom xót t ín h  hiệu lực 
trén quan điềm lịch sứ,có quan lãm đốn thói quuti sứ dụnK tronK thực 
hành địa chất hiện nay. Tuy nhiên, đối vcìi các phân vị manK nhiỉnK tồn 
lại ánh tiiliínịí đến sự nhận biết chính xác chúng càn có nhứnK nghiên 
cứu để mô tả hô SUDK-

Đ iều  8.2. Đối với mỗi phân vị địa tầng được đưa ra 
xét duyệt, tính hiệu lực và quyền ưu tiên tác giả cần đáp 
ứng một trong hai yêu câu:

a) Sự mô tả đã được công bố và đáp ứng các yêu cẩu 
đã quy định trong điều 6.13. của bản Quy phạm nầy.

b) Hô sơ cùa phân vị mới xác lập theo quy định ở 
điều 6.2 đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt địa 
tang. Dù được xét duyệt, phân vị cũng chỉ có hiệu lực kê 
tứ ngày được công bố theo quy định ở điều 6.2.

Đ iều 8.3. Xoá bỏ phân vị có h i ệ u  lực. Phân vị có 
hiệu lực ỏ Việt Nam chí bị xoá bỏ khi có đẩy đủ tư liệu
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mơi chứng minh là nó không đáp ứng các điều khoán quy 
(tịnh trong bán Quy phạm này. Quyêt định việc xoá bó 
nay thuộc thâm quyên cúa Hội đông đã nêu trong điều 
8 . 1.

Đ iều  8.4. Công bố. Hội đồng Địa tầ ng  (hay Uỷ 
han Địa tâng) quốc gia có trách nhiệm công bố danh sách 
các phân vị địa tâng có hiệu lực đê đám báo quvền ưu 
tiên tác giá cùa chúng.
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Phụ lục 1

M ố i  QUAN HỆ GIỮA CÁC HÌNH LOẠI 
PHÂN VỊ ĐỊA TẦNG

Mục tiêu chung của việc phân chia địa tâng dù theo 
hình loại phân loại nào cũng nhằm xác lập môi quan hệ 
giữa các lớp đá tạo nên vỏ Trái đất, góp phân giải thích 
lịch sứ phát  triển địa chất  từng khu vực hay toàn câu. 
Tuv nhiên, mỗi một hình loại phân loại, với phương pháp 
và tiêu chuân riêng sẽ có ý nghĩa đáp ứng nhứng yêu câu 
cụ thê riêng trong công tác địa tầng.

Cùng một mặt cắt địa chất  nhưng mỗi hình loại 
phân loại có sự phân chia các phân vị khác nhau; điêu 
này đã được phản ánh trong hình  1.2 của chương 1.

Các phân vị thạch địa tầng,  địa chấn địa tâng, tử 
địa tầng, khí hậu  địa tang... mang tính chất  thực hành 
và đều xuất  phát  từ đặc t ính cuả các đá đê phân định các 
phân vị trong bước đâu của việc nghiên cứu địa tâng khu 
vực. Các phân vị địa tâng này, trước hêt  là thạch địa 
tầng, mang tính khách quan và trực tiếp bởi vì chúng 
dựa váo thành vật  chất tạo nên phân vị có thế quan sát  
được trực tiếp trong quá tr ình  nghiên cứu thực địa hoặc 
các thiết bị khoa học đê phát  hiện đặc tính của đá, như 
độ dẫn sóng địa chân, tính chất  đảo tử cực, dâu vêt thay 
đôi khí hậu trong quá tr ình tạo đá để lại trực tiêp trên 
đá v.v... Các di tích hoá thạch chứa trong đá đối với các
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phân vị thạch địa tầng cũng có ý nghĩa quan trọng 
nhưng trước hết  chúng được coi như một yếu tố tạo đá. 
Đặc trưng cho điều này có thể kể đến các xương san hô, 
vò th â n  m êm , v ỉa  th a n  v .v ...

Tuv cũng dựa trên t ính chât  riêng biệt của đá 
nhưng phân vị khí hậu  địa tầng có đặc thù  riêng. Sự biến 
đói khí hậu trong lịch sử vỏ Trái đất  là điều kiện để 
thành tạo các loại đá đặc trưng như các băng tích, các 
mau đò nguyên thuý và evaporit được thành tạo trong 
thài kỳ khô nóng, các trầm tích chứa than  được thành  
tạo trong thời kỳ khí hậu  ẩm ướt v.v... Những sự biến đổi 
khí hậu như vậy thường diễn ra t rên một phạm vi rộng 
lớn cùa thế giới có liên quan với các vĩ độ khác nhau,  với 
các quá trình tạo núi, sự di chuyên của các mảng lục địa 
v.v... Nhủng biến cố đó thực sự có ý nghĩa quan trọng 
trong các mốc thời địa tầng, nhưng trước hế t  và trực tiếp 
chung để lại những dẫn liệu trong các đá là nhứng yếu 
t.ố dễ nhận biết như cúa thạch địa tầng.

Các phân vị cúa các hình loại vừa nêu mang tính 
thực tiễn cao và thường là đối tượng của giai đoạn đẩu 
trong công tác địa tầng, nhưng qua sứ dụng và điều 
chinh thì các phân vị này, nhất  là các phân vj thạch địa 
t-ấiig. khí hậu địa tầng, sẽ trở thành  nhứng phân vị 
chính thức của địa tầng học khu vực. Dù cho ranh giới 
các phân vị địa tang không đắng thời thì mỗi phân vị 
thạch địa tầng cũng được thành tạo trong một khoảng 
thòi grail nhất  định của lịch sứ địa chất. Do đó, các phân 
vị thạch địa tầng cũng có ý nghĩa xác định trong các 
thang bậc cda thời địa tầng. Điều này đã được phản ánh
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trong cach gọi tên và viêt ký hiệu ciia các phân vị địa 
lâng quy định trong bán Quy phạm này. Ngoài ra, chúng 
COI) c o  V nghĩa về địa c ô  ì ý ,  về môi trường thành tạo 
chung.

('ác phân vị sinh địa tầng cũng được phân định 
trẽn cơ sỏ các vếu tô khách quan, tức là phái trên cơ sớ 
cac hoa thạch thu thập được trong đá. Tuy vậv. cũng có 
trướng hợp. vì lý (lo nào đấy chưa phát  hiệu dược hoá 
thạch nên phai ngoại suy dựa vào tướng (tá cua một, phân 
vị da dược phân định có cơ sơ hoá thạch. Trên hmli 9.1, ớ 
rìu phai và rìa trái cùa đường ranh  giới (táng t.liơi co thê 
coi đa ơ đâv củng thuộc vào phân vị sinh địa t.âng (tược 
phàn định trên cơ sơ Graptolit. Thông thường những 
phân vị sinh địa tầng được phân định nga.v trong nội bộ 
tua các phân vị thạch địa tẩng. Do tinh dint kliõng lập 
lại cua sự tiên hoa sinh vật nên các phân vị sinh (tịa táng 
c o  V nghiá xác minh thời gian thành t.ạo cua phân vị 
thạch địa tâng. Hơn nứa, do tính thích ứng cua sinh vật 
(tôi với môi trường sông nên một. phức hệ hoá thạch sinh 
vại chi thị cua phân vị sinh địa tâng đêu có thê cho nhà 
nghiên cưu cơ sơ quan trọng đế luận giái vè điôu kiện
11)01 trường cô địa lý thành  tạo trâm tích.

Khac vơi phân vị địa tâng mang tính chAt thực 
hanh VH phân vị sinh địa tâng, phân vị thời địa tâng lây 
thơi gian Ihanh tạo phân vị làm cơ sờ phân định. Trong 
thực ti0 II chung được xác lập trên cơ sờ tô hợp tât  cã các 
(ta được thành tạo trong một khoáng thời gian nhât  định 
tua lịch SƯ địa chát bât. kê đó là loại đá gì vả chứa các 
yêu tỏ gi. Theo đó tât, cá các đá ỏ khắp mọi nơi được
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thành tạo trong cùng thời gian đêu cùng tuối và phân vị 
địa tầng được thành  tạo trong khoảng thời gian đó có 
ranh giới đẳng thời. Như vậy, điểm khác biệt cơ bản giứa 
các phân vị địa tâng mang tính chât  thực hành  và phân 
vị sinh địa tầng đoi với các phân vị thời địa tang là ớ chỗ 
chúng được xác lập trên cơ sỏ các đặc điểm tự nhiên quan 
sát, được, thu thập được; còn phân vị thời địa tầng được 
xác lập dựa trên các cơ sở được xác định bằng các phương 
pháp ngoại suy và gián tiêp.

Các phân vị thạch địa tang và các phân vị mang 
tính chất thực hành  cùng với các phân vị sinh địa tầng là 
cơ sớ đê tống hợp, xác định phân vị thời địa tầng. Đặc 
tính tiến hoá không lặp lại của sinh giới, sự phô biến của 
hoá thạch trong các trầm tích Phanerozoi đả tạo cho hoá 
thạch một ý nghĩa lớn trong việc định tuôi của các đá 
chứa chúng. Chính vì vậy sinh địa tẩng đóng vai trò 
quan trọng hảng đầu trong đối sánh địa tầng, và trong 
công tác thực tế sinh địa tầng có nhứng nét  gần gũi với 
thời địa tẩng. Nhiều khi các phân vị của hai hình loại 
nàv có thế trùng hợp nhau. Dù có sự gan gũi đó, phân vị 
sinh địa tầng cũng không thể thay thế được phân vị thời 
địa tầng do sự khác nhau về bản chất  lý thuyết  cũng như 
thực thể tự nhiên. Trên hình 9.1 minh hoạ một cách đơn 
gian sự sai khác vừa nêu trên của hai hình loại phân vị 
thời địa tầng và sinh địa tầng.
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Ranh giỏi đắng thởi lý thuyết 
G: Nơi Cìraptolit sinh sống
Graptolit tứng sinh sống nhưng di lích kln">ng bàn tồn 
Ranh giới trOn của di tích ( ỉ r a p t c i l i l  ITH11I đi.inn lúc đầu 
Ranh giới trên của đi')i (iraptolit hivn lìiót

Hình 9.1. Sự khác nhau có thể có giữa ranh giâi trên của 
sự phân bố Graptolit đã được và có thể phát  hiện so với 

đường đẳng thời, (theo HDĐTQT)

Hình vẽ trên cho thấy rõ có nhiều nguyên nhân 
làm cho ranh  giới của phân vị thời địa tầng và sinh địa 
tầng không thể trùng  khớp được với nhau.  Nguyên nhân 
chú yêu lả sự thay đôi tướng đá nên có nơi dù vẫn nằm 
dưới đường ranh giới thời gian của thời địa tầng nhưng 
hoặc môi trường không thích hợp cho sự phát  triển sinh 
vật hoặc không thuận  lợi cho sự bảo tồn di tích sinh vật. 
Vì thế mà ranh giới trên của đới sinh địa tầng Graptolit



luôn luôn nằm dưới đường ranh  giới thời gian của thời 
địa tâng. Trái lại, ỏ giửa mép trái của hình  vẽ tuy chưa 
phát, hiện hoá thạch Graptolit nhưng t ính chất  của tướng 
đa thế hiện môi trường thích hợp cho Graptolit nên 
không loại trừ khá năng ở đây ranh  giới t rên của sinh đới 
Graptolit có thế vượt cao hơn ranh  giới đắng thòi phía 
trên cúa phân vị thời địa tầng. Một điều khác nứa, sinh 
địa tang không thê áp dụng cho địa tang các đá phun 
trào, đá biến chất. Trong khi đó, bằng các phương pháp 
khác, các đá đó hoàn toàn có thê được phân định thành  
phân vị thạch địa tầng và sắp xếp vào các thang bậc của 
thời địa tâng. Dù các phân vị thuộc các hình  loại mang 
tính chất thực hành,  đặc biệt là thạch địa tầng và sinh 
địa tâng, r â t  thuận  lợi cho thực tiễn địa chât khu vực 
song chúng vẫn không thể thay the được vai trò đối sánh toàn 
cầu của các phân vị thời địa tầng. Nói cách khác, phân vị thời 
địa tang đóng vai trò không thể thay thế được trong thông tin 
địa tâng, địa chât quôc tê và khu vực.

Cuối cùng cân nhắc đên t ính chât  phức tạp của sự 
xác định khối lượng và ranh  giới cùa các phân vị thời địa 
tâng vì bán chất  của chúng khác với việc xác định đôi với 
các phân vị thạch địa tầng và s;nh địa tầng. Ranh giới và 
khối lượng của các phân vị sinh u.a tầng,  thạch địa tầng 
và các hình loại khác của địa tâng  mang t ính chât  thực 
hành là dựa trên cơ sở những dứ kiện tự nhiên có thê 
quan sát, thu thập trong thực tế. Hơn nửa, các phân vị 
này không bị ràng  buộc là phải phân chia sao cho lâp đây 
phân vị thuộc hàng  cấp bậc trực tiếp cao hơn như trong 
trường hợp của thời địa tầng. Do đó, khi xác lập phân vị 
thời địa tâng nhu cầu đối chiêu với stratotyp lá rât.
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nghiêm Iigặt Nếu không thế thì nhà nghiên cứu rấ t  dễ 
mắc sai lầm. Hình 9.2 dưới đây thê hiện một sô trường 
hợp đơn giản nhưng điển hình của việc xác định các khối 
lượng trầm tích thuộc các bậc.

xác ; đ ị n h  t h k o  s t r a t o t y p

PHÀN VỊ
THEO STRATOTYI’ IỈANH ('.1(11

w  X Y z

Bậc D

Bậc c 
?Fhu chồjag

Gián đaạn

Bậc B 

Gián đoạn ?

Bậc A

w  X Y X 

L M N

• Bậc D 
ị

+
1

Bậc c !
-+

Bậc B
I

+
Bạc A

('hú thích: Các điểm kh ác  nhau: W,X,Y,Z
Stratotyp phân vị: I 
Oáe mặt cắt stratotyp ranh giiíi: l,,M,N

I
Stratotyp rarỉh giới -ệ- 

1
Hình 9.2. Xác đinh bậc của thời địa tầng bằng cách kêt 

hợp s trato typ  p h â n  VỊ và s t rato ty p  ranh giới  
(theo HDĐTQT).
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Trên hình 9.2, ở nửa bên trái thê hiện việc xác định 
trâm tích ở các địa điếm w,x,y,z, thuộc các bậc D,C,B,A 
trên cơ sớ đối chiếu với stratotyp của các bậc đó. Theo 
each này chủng ta sẽ gặp khó khăn  vì dễ dàng vấp 
những trường hợp giữa các bậc có gián đoạn hoặc giữa 
hai bậc có sự lợp phú nhau  ó phần ranh  giới. Muốn có sự 
giái quyêt đúng đắn và chính xác cân phái đôi chiêu với 
các stratotyp L,M,N của ranh giới các bậc thế hiện ở bên 
phái cứa hình vẽ. Kêt hợp hai loại stratotyp chúng ta mới 
có thế hình dung chính xác được các thực thế địa tang đã 
được dự định sắp xêp vào các bậc A,B,C,D thê hiện ở nửa 
trái cùa hình vẽ.
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Phụ lục 2.

QUY CÁCH LẬP CÁC S ơ  Đ ồ  ĐỊA t Ầ n í ỉ

Sơ đồ địa tầng là phần tr ình bày bàiifi lìiôu báng 
cac mối quan hệ không gian và thời gian cùa các phân vị 
đã được phân chia trong một vùng nghiên cưu, Iihửng 
đặc điêrn chủ yêu của các phân vị đó, sự đôi sánh giữa 
chúag với nhau và với các phân vị thuộc thời (tịn tâng 
khu vực và thời địa tang quốc tế, cũng nhu với các sư đô 
địa tầng cúa những vùng lãnh thô lân cận.

Y nghĩa chính cùa các sơ đô địa tâng là:

1. Tổng hợp các kết  qua nghiên cứu về (tịa t.ấnií, cô 
sinh vật, tuổi địa chất, v.v... ớ một vùng nghiên cưu;

2. Đưa ra một cơ sở về địa tầng học đê tiến hành 
bất kỳ một dạng công tác địa chất nào trong một vùng, 
trước hết  đê lập chú giải cho nhóm tờ bán ctô địa chât tỷ 
lệ trung bình và lớn và đôi sánh nhứng mức <1ịa tàng 
chứa khoáng sán hoặc thuận lợi cho việc thành tạo và 
tập trung khoáng sản.

Một sơ đô địa tâng gôm có các phân sau đây. xêp 
sắp tử trái sang phải (bảng 3)

1) Thời địa tâng quôc tê
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2)Thời địa tâng khu vực

3) Phân chia đối sánh mặt cắt địa tâng của các địa 
phương (theo các hình loại phân vị (tia tang khác Iihau).

4) Sơ đồ địa tầng khu vực lân cận (phẩn này tuỳ 
theo yêu cầu cụ thể mà lập ra hoặc không).

Các phẩn phân cách nhau bằng một đường kẻ đậm 
hơn những đường ké phân chia các cột trong một phần.

Các sơ đồ địa tầng phải mang một tiêu đề rõ ràng, 
chứa những thông tin về tuổi của trầm tích và vùng mả 
sơ đồ đo đề cập đến. Thí dụ: "Sơ đồ địa tầng trầm tích 
Palcozni hạ miền Đông Bác Bộ". Bên dưới tiêu đề này bên 
trái ghi thông tin các giá trị pháp lý cùa sơ đồ. Thí dụ: đã 
được Hội đồng Khoa học nào thông qua vào ngày tháng 
nào hoặc, nêu có, đã được Hội đông Địa tâng thông qua 
vào agàv tháng nào. Dưới đây là nội dung tửng phẩn cùa 
sơ đô địa tâng.

1. Thang thời d ịa  tầ n g  quốc tế .

Phần náy gồm những cột dành cho những phân vị 
thời địa tầng quốc tế tứ lớn đến nhó theo t rậ t  tự tử trái 
sang phải: hệ,thông, bậc và đới (néu cân).

Trong trường hợp cần thiết, thí dụ đối với các trâm 
tích Tiền Cambri, có thể thêm những cột lớn hơn ở bên 
trai, như giới, phụ giới, v.v...
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Hanh giới giữa các hệ thống được ké bằng nhứng 
đường ngang đậm hơn nhủng đường khác. Khi không có 
kha năng ít nhiều till cậy đế đối sánh một phân vị thạch 
địa tầng hoặc phân vị mang tính chât  thực hành với các 
bậc và đới thì các cột "Bậc" và "Đới" có thê đê trống, khi 
bán sơ đồ địa tầng quá rộng, do phải đối sánh quá nhiêu 
mặt cắt địa tẩng của các địa phương, thì tận cung bên 
phai cua sơ đồ cần lặp lại phần "Thời địa tâng quôc tê" đê 
tiện cho việc đọc sơ đồ. Phần này được lập theo trật tự từ 
lớn tới nhỏ ngược lại trật tự ở  bên trái sơ đồ, ntíhiH la từ 
phai sang trái.

2. Thang th ò i địa tần g  khu vực

Phần này gồm những cột dành cho nhứnự phân vị 
t.h*i địa tầng khu vục tử lớn đến nhỏ-theo t rậ t  tự tư trái 
sang phải: bậc khu vực và hệ lớp.

Trong cột "Bậc khu vực" ghi tên các bậc khu vực đã 
được xác lập trong vùng nghiên cứu, dùng đê đôi sánh 
theo chiêu ngang những phần vị địa tâng cùng t.uoi đã 
được phân chia ớ vùng nghiên cứu. Trong cột "Hệ lớp" 
ghi tên các hệ lớp theo dõi được trong toàn vùng nghiên 
cứu, hoặc trong những phần quan trọng của vùng. Trong 
các công trình nghiên cứu chuyên sâu về cổ sinh - địa 
tang nên lập thêm một so cột tiếp theo "Các sinh đới hoặc 
các phức hệ hóa thạch đặc trưng" trong đó đưa ra nhứng 
nhóm hóa thạch cơ bản, đã được dùng làm cơ sở đê phân 
chia và đôi sánh nhứng trầm tích tường ứng ở trong vùng 
nghiên cứu. Chú ý xêp mỗi nhóm một cột, với nhnĩng 
nhóm quan trọng hơn ở bên trái. Tên hoá. thạch ở đây
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không cẩn ghi tên tác giả của loài. Trong trường hợp ít 
hóa thạch có thê dùng một cột, trong đó ghi những hóa 
thạch quan trọng nhấ t  theo nhóm, nhủng  nhóm quan 
trọng để ờ trên với sự chỉ rõ tên của nhóm; thí dụ - 
Trilobita: Hedinaspis regalis, Haniwa  sp.; Brachiopoda: 
Billingsella sp.. Ranh giới giữa các phân vị thòi địa tâng 
khu vực cũng như giữa các phức hệ hóa thạch đặc trưng, 
được vạch bằng một đường kẻ liền khi ranh giới đó có thể 
được coi là tin cậy, hoặc được vạch bằng một đường châm 
rắc khi vị trí của ranh  giới đó còn mang tính giả định.

3. Phân ch ia  và d ố i sán h  m ặt cắ t đ ịa  tần g  của các  
dịa phương.

Phần này chứa nhủng mặt cắt địa tầng đặc trưng 
cho các trâm tích phân bô ở các vùng địa chât (đới tướng
- câu trúc) thuộc vùng nghiên cứu, đã được phân chia ra 
thành các phân vị địa tầng thực hành.  Nhứng phân vị 
này được đôi sánh với nhau theo tuôi địa chât. Sô lượng 
cột trong phẩn này ứng với số các vùng địa chất (đới 
tướng - cấu trúc) đã được phân chia trong vùng nghiên 
cứu. Trật  tự cùa các cột (tức là của các vùng địa chất) 
được xếp theo chiều tử tây sang đông, từ bắc xuống nam. 
ơ  chân của một cột ghi rõ ký hiệu địa tầng của các trâm 
tích nằm dưới. Khi cẩn thiết, cũng có thể ghi tên của 
phân vị địa tầng thực hành  tương ứng. Neu thành  tạo 
nằm dưới là đá xâm nhập thì ghi tên của phức hệ đó. ơ  
mái cột ghi ký hiệu địa tầng của các trẩm tích nằm trên, 
hoặc tên của phân vị địa tầng thực hành  nằm trên.
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Những thông tin cần thiết  về một phân vị cân phải 
đưa ra trong cột gom có:

a) Tên cúa phân vị, bao gồm thũậ t  ngữ địa tâng và 
tên riêng, thí dụ: "Hệ tầng A Vương".

b) Đặc điêm thạch học ngắn gọn cùa phân vị, thí 
dụ: "Cát kết, bột kết  xen ít lớp sét vôi'. Có thể chỉ ra 
những đặc điếm biến đổi chúng trên cột địa tâng hay 
trên diện tích, thí dụ: " ở phẩn dưới của mặt căt có ít 
thấu kính đá vôi', hoặc "ớ phía đông của vùng phân dưới 
mặt cắt có các lớp phun trào axit". Các khoáng san phát  
hiện ờ một phân vị địa tầng cẩn được ghi vào cuôi đoạn 
đặc điếm thạch học.

c) Phức hệ hoá thạch đặc trưng. Tên các loài hay 
phân loài có thê lược bớt tên tác giả. Tên các giống lặp lại 
trong danh sách hoá thạch được viết tắt,  thí dụ: 
"Hedinaspis regalis, H.sp.”

d) Bề dày của phân vị địa tầng hoặc khoảng dao 
động của bề dày đó (có thể lảm tròn số; thi dụ: 275 m, 
khoảng 300 m, 220-370 m) được viết ở góc dưới bên phải 
cua cột.

e) Quan hệ của phân vị với các thành tạo nằm dưới 
và nằm trên được thế hiện bằng các ký hiệu sau:

chính hợp mà không có gián đoạn địa tầng 
đương thắng ngang;
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bât chính hợp và/hoặc có gián đoạn địa tầng - 
đường lượn sóng:

_ bât chính hợp bộ phận - nửa thẳng, nửa lượn sóng.

_ £ian đoạn địa tàng lớn, có thế thể hiện trên sơ đồ
- 2 đường lượn sóng ( một ở mái của thành tạo nằm dưới, 
một ơ đay cua thành tạo nằm trên). Khoảng ở giữa chúng 
phu n h ữ n g  đường ke sọc.

Tât ca những ký hiệu trên sẽ mang dấu nghi vấn 
nêu các quan hệ được xác định với tính chất giả thiết.

4. Sơ dồ dịa tần g  các khu vực lân  cận.

Trong phan này trình bày những thang thời địa 
tâng khu vực và (hoặc) nhứng mặt cắt tống hợp của 
những khu vực, vùng địa chất lân cận hay ở gần đó, có 
tac dụng so sánh để giúp hiếu rõ hơn địa tầng các trầm 
tích ớ VÙI1ÉÍ ngh iên  cứu.

Trên tiêu đê của phan náy chỉ rõ tên của khu vựC' 
(vung địa chất) lân cận, tác giả vá năm công bố tư liệu. 
Dôi với mỗi khu vực can dành ra một cột để thê hiện 
thang thời địa tầng khu vực ờ đoạn địa tang cần đối sánh 
cua khu vực đó. Không cân thiết  phải chỉ rõ các trầm 
tích nằm dưới hay nằm trên đoạn địa tầng này. Đối với 
mỗi phân vị chỉ cần đưa tên của nó bao gồm thuậ t  ngủ 
câp bậc và tên riêng, thí dụ: "bậc íkhu vực) Mao Câu". 
Ranh giới giữa các phân vị thể hiện như đối với ranh giới 
KÍữa các phân vị thời địa tầng khu vực (xem bàng 3).
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